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ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

KON TUM 
THÁNG 6 NĂM 2018



MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tỉnh Kon Tum có hơn 2/3 diện tích tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp, rừng Kon Tum có nguồn dược liệu tự nhiên phong phú, đa dạng về chủng loại và có tác dụng dụng phòng bệnh, chữa bệnh. Đất đai và khí hậu phù hợp với nhiều loài cây trồng, trong đó có nhiều loài cây thuốc quý có xuất xứ được di thực đến từ các nơi khác nhau. 

Trong những năm gần đây, việc khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược cổ truyền kết hợp với y dược hiện đại đã được sử dụng rộng rãi và đạt được kết quả trong điều trị người bệnh góp phần vào việc chăm sóc, nâng cao sức khỏa nhân dân. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thực vật làm thuốc ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên dược liệu tự nhiên đang ngày một cạn kiệt, mặt khác dược liệu nuôi trồng còn tự phát, mất cân đối. Trữ lượng dược liệu trong tự nhiên ngày càng giảm do khai thác tràn lan, thiếu kiểm soát, không có kế hoạch bảo tồn nguồn dược liệu.

Đầu tư, phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn dược liệu trong tự nhiên và duy trì tài nguyên dược liệu đang là vấn đề cấp bách. Bảo vệ nguồn dược liệu tự nhiên là bảo vệ sự cân bằng sinh thái, bảo vệ sự đa dạng sinh học, môi trường và bảo vệ sức khỏe, kinh tế, văn hóa của cộng đồng... Hơn nữa, phát triển dược liệu trong giai đoạn tới mở ra cơ hội rất lớn cho việc giao thương, tham gia thị trường trong nước và quốc tế đẻ sản xuất dược phẩm và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ dược liệu.

Chính phủ đã có chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gia tăng giá trị theo chuỗi sản phẩm hàng hóa. Để thực hiện được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng của nguồn nguyên liệu từ dược liệu đạt tiêu chuẩn làm thuốc ở nước ta, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, sự cần thiết xây dựng “Đề án đầu tư, phát triển, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là chương trình hành động có tính chiến lược. Đề án hình thành nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược liệu; nuôi trồng, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được sản xuất, chế biến, bào chế từ nguồn dược liệu trồng, khai thác trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân tại các vùng khó khăn; từng bước và chủ động đáp ứng đủ nhu cầu dược liệu cung cấp cho công nghiệp dược và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh và trong nước.
2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.
Dược liệu có nguồn gốc thực vật ở Kon Tum rất phong phú, tuy nhiên việc khai thác không kiểm soát, không gắn với bảo tồn, đã làm mất dần nguồn tài nguyên tự nhiên, đặc biệt là những loài dược liệu quí, hiếm của tỉnh có trong Sách đỏ Việt Nam. 

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, 80% dân số  thế giới nằm ở khu vực các nước đang phát triển và 80% dân số ở các nước này sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên như một lựa chọn hàng đầu trong việc phòng và chữa bệnh. Với số dân khổng lồ, cơ cấu bệnh tật đa dạng và phức tạp nên nhu cầu sử dụng thuốc hiệu quả cao ngày càng tăng. Nhu cầu về sử dụng thuốc trên thế giới là rất lớn, cả về số lượng và chất lượng. Đây đang là một thách thức lớn đối với các nước đang phát triển nói riêng và nhân loại nói chung.

Cho đến nay, dược liệu có nguồn gốc thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên thế giới. Các dược phẩm có nguồn gốc tự nhiên chiếm tới 50% tổng số dược phẩm đang được sử dụng trong lâm sàng, trong đó khoảng 25% tổng số thuốc có nguồn gốc từ thực vật bậc cao. Theo ước tính, thuốc và các phẩm khác sản xuất từ dược liệu có nguồn gốc thực vật bán ra thị trường tiêu thụ đạt trên 100 tỷ đô la/năm.
Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ước tính Việt Nam có khoảng trên 12.000 loài thực vật bậc cao, chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á. Trong số này, có khoảng 4.000 loài thực vật và 400 loài động vật được dùng làm thuốc. Thế nhưng, các thuốc này mới chủ yếu được sử dụng trong điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền và y học dân gian Việt Nam,. Thị trường dược liệu ở Việt Nam vẫn trong tình trạng thả nổi, thiếu sự quản lý của các cơ quan có chức năng quản lý ví dụ: khai thác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá cả quản lý thị trường, chất lượng dược liệu thuộc Sở Y tế.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được Bộ Khoa học và Công nghệ, Viên dược liệu - Bộ Y tế và các tổ chức liên kết đầu tư, trồng thử nghiệm một số loài dược liệu quý có giá trị trong điều trị và kinh tế cao ví dụ: Công ty TNHH Thái Hòa hợp tác với Viện dược liệu và một số tổ chức khác đang tập trung trồng thử nghiệm và tiêu thụ một số dược liệu...nhưng so với tiềm năng còn rất hạn chế

Cây thuốc quí ở tỉnh có nhiều nhưng người dân kể cả các nhà thuốc có uy tín chưa có ý thức trong việc gây trồng, phát triển một số cây thuốc quí hiếm. Trên địa bàn tỉnh cũng chưa có một đơn vị nào được giao hoặc chủ động trong việc trồng thử và chế biến các cây thuốc quí. Cho nên việc nghiên cứu phát triển dược liệu một cách toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu dược trong nước và có thể tham gia xuất khẩu tăng thu nhập cho người dân trên đơn vị canh tác đất là rất cần thiết và quan trọng.

3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

- Đánh giá thực trạng tình hình đầu tư, phát triển dược liệu đặc sản ngoài tự nhiên, nuôi trồng trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện chính sách bảo tồn, đầu tư  phát triển nuôi trồng vùng nguyên liệu dược liệu từ khâu giống, nuôi trồng, thu hái, bảo quản, chế biến, bào chế và kiểm định chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; xây dựng cánh đồng dược liệu lớn để đưa Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm của khu vực và cả nước, hướng đến xuất khẩu.

4. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG.
4.1. Cơ sở pháp lý.

- Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 06/4/2016;
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật dược; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu;  

- Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa X, kỳ họp thứ 6;
- Thực hiện Thông báo số 216-TB/VPTU ngày 17/02/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông;

- Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

4.2. Tài liệu sử dụng.

- Kế hoạch số 813/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển Y, Dược học cổ truyền tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

- Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo chuyên đề các sở ngành, UBND các huyện và thành phố Kon Tum.

- Niên giám thống kê 2016 và các tài liệu tham khảo trên mạng Internet.
Phần 1. BỐI CẢNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Bối cảnh quốc tế.

- Toàn cầu hóa và khu vực hóa đang là xu thế tất yếu khách quan của nền kinh tế thế giới. Các liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động, hình thành mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. 

- Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chung trong khu vực và quốc tế. 

2. Bối cảnh quốc gia

Sau 30 năm đổi mới (1986 - 2017), nước ta đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhiều chính sách được ban hành hoặc sửa đổi để phù hợp hơn với các cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, từng bước tạo ra môi trường pháp lý đầy đủ, an toàn và thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật kinh tế còn chưa đầy đủ và đồng bộ.
3. Bối cảnh tỉnh Kon Tum 
- Nền kinh tế tỉnh Kon Tum vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng phát triển đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Đảng Nhà nước có nhiều chính sách đặc thù với miền núi vùng cao. Quan hệ hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh thành phố trong khu vực và cả nước đang trở thành một xu thế tất yếu. 

- Tỉnh Kon Tum vẫn còn là tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế, nhu cầu về vốn đầu tư rất lớn nhưng khả năng đáp ứng có hạn. Qui mô kinh tế còn nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, năng lực cạnh tranh thấp. Tình hình lạm phát và giá cả các mặt hàng tiêu dùng, vật tư thiết yếu có xu hướng gia tăng; thiên tai dịch bệnh có những diễn biến phức tạp. 

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỀ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên

1.1 Vị trí địa lý

Tỉnh Kon Tum nằm ở cực bắc Tây Nguyên, có đường biên giới chung với hai nước Lào và Cam Pu Chia. Tọa độ địa lý từ 13055’30” đến 15025’30” vĩ độ Bắc, từ 107020’15” đến 108033’00” kinh độ Đông.

Giới cận hành chính: Bắc giáp tỉnh Quảng Nam; Nam giáp tỉnh Gia Lai; Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam Pu Chia.
1.2. Địa hình.

Địa thế của Kon Tum cao ở phía Bắc và thấp dần xuống phía Nam, đỉnh cao nhất là ngọn núi Ngọc Linh cao 2.598m. Địa hình rất đa dạng và phức tạp, với nhiều kiểu địa hình, núi cao, núi trung bình, núi thấp và vùng thung lũng đan xen nhau. Có thể phân chia thành 4 kiểu địa hình chính như sau:

1.2.1. Kiểu địa hình núi cao.

Kiểu địa hình này chiếm 0,7 % diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông. Địa hình chia cắt mạnh, độ dốc bình quân từ 250- 300. Độ cao bình quân 1.500m. Tỷ lệ che phủ rừng lớn, tập trung diện tích rừng có trữ lượng cao, có nhiều nguồn gen động, thực vật quý hiếm.

1.2.2. Kiểu địa hình núi trung bình.

Kiểu địa hình này chiếm 61,6% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung ở các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Hà. Địa hình khá phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc bình quân từ 200- 250. Độ cao bình quân 1.200m. Tỷ lệ che phủ rừng cao, là nơi tập trung diện tích rừng có trữ lượng cao. 

1.2.3. Kiểu địa hình núi thấp.

Kiểu địa hình này chiếm 20,4% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Tô và phía nam các huyện Đăk Hà, Kon Plông. Đây là vùng chuyển tiếp giữa kiểu địa hình núi trung bình và vùng thung lũng, độ dốc bình quân từ 150- 200, độ cao trung bình từ 600 - 800 m. Độ che phủ của rừng không cao, rừng tự nhiên còn ít, rừng trồng manh mún. 

1.2.4. Kiểu địa hình thung lũng và máng trũng.

Kiểu địa hình này chiếm 17,3% diện tích tự nhiên, phân bố ở thành phố Kon Tum, Huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy, nằm dọc theo các triền sông Pô Kô, Đăk Pxi và Đăk Bla. Vùng này có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao  trung bình từ 400 - 600m, độ dốc trung bình từ 50 - 100. 

1.3. Khí hậu, thuỷ văn 

1.3.1. Khí hậu. 

Tỉnh Kon Tum có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Cao nguyên, một năm có hai mùa rõ rệt:

- Mùa mưa từ tháng 5-10 hàng năm, lượng mưa chủ yếu tập trung từ tháng 6-9 hàng năm (Chiếm trên 80% lượng mưa trong năm). Độ ẩm không khí cao >80%, nhất là những ngày mưa liên tục độ ẩm không khí đạt tới độ bão hoà.

- Mùa khô từ tháng 11-4 năm sau; độ ẩm không khí và vật liệu cháy thấp, khí hậu khô hanh và gió nên vào mùa này nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

* Nhiệt độ: Do ảnh hưởng của vĩ độ địa lý nên nhiệt độ ở đây tương đối cao, bình quân năm 24,90C, nhiệt độ cao nhất 27,40C (tháng 5), nhiệt độ thấp nhất 21,80C (tháng 12). Số ngày có nhiệt độ lớn hơn 200C khoảng 220 ngày, tổng nhiệt lượng trong năm từ 7.700-8.7000C.

* Mưa: Mưa tập trung theo mùa, lượng mưa trung bình hàng năm 1.600 mm, lượng mưa tháng cao nhất 379,6 mm, lượng mưa tháng thấp nhất 1-2 mm. Hàng năm, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4-6 và kết thúc vào tháng 10-11, mưa tập trung vào tháng 7-8(
).

* Gió: Có hai loại gió chính thịnh hành:

- Gió Tây Nam hoạt động từ tháng 4 đến tháng 10, tần suất cao nhất 32% (tháng 5), tần suất thấp nhất 13% (tháng 9).

- Gió Đông Bắc hoạt động từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tần suất cao nhất 24% (tháng 3, 4), tần suất thấp nhất 7% (tháng 11).
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Hình 1: Biểu đồ phân bố lượng mưa và nhiệt độ bình quân theo tháng

Kon Tum nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng do nằm trên nhiều vĩ độ và kiểu địa hình khác nhau nên Kon Tum có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, có thể phân thành các tiểu vùng sau:

1.3.1.1. Tiểu vùng khí hậu núi cao Ngọc Linh

Tiểu vùng này nằm ở phía Bắc của tỉnh, bao gồm các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông. Đặc điểm khí hậu vùng này là lạnh và ẩm ướt, do ảnh hưởng trực tiếp của vùng Đông Trường Sơn nên có lượng mưa rất lớn, đạt trung bình trên 3.000 mm/năm. Mưa tập trung vào các tháng 7, 8 và 9, về mùa khô vẫn nhận được một lượng mưa đáng kể. Nhiệt độ trung bình từ 130C- 170C, tháng lạnh nhất tháng 1, nhiệt độ trung bình từ 110C- 150C.

1.3.1.2. Tiểu vùng khí hậu núi thấp Sa Thầy

Vùng này bao gồm phía Nam của huyện Sa Thầy, lượng mưa trung bình từ 2.000 mm - 3.000 mm, nhiệt độ trung bình từ 200C-23 0C. 

1.3.1.3. Tiểu vùng khí hậu máng trũng Kon Tum

Vùng này bao gồm thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà, có kiểu khí hậu của vùng địa hình máng trũng, lượng mưa hàng năm ít, đạt từ 1.700 - 2.200 mm/năm. Nhiệt độ trung bình năm đạt trung bình 230C - 250C.

1.3.2. Thuỷ văn 
1.3.2.1. Nguồn nước mặt.

Kon Tum có nguồn nước mặt khá dồi dào, được dự trữ từ 4 hệ thống sông lớn và các hồ chứa nước.

- Hệ thống sông Sê San có lưu vực chiếm phần lớn diện tích của tỉnh, do chảy qua nhiều bậc thềm địa hình nên độ dốc dòng chảy lớn, nhiều thác ghềnh, do vậy hệ thống sông này có tiềm năng tiềm năng thuỷ điện lớn. Tổng lượng dòng chảy của sông từ 10-11 tỷ m3 nước.


- Phía Đông Bắc là đầu nguồn sông Trà Khúc, phía Bắc là đầu nguồn sông Thu Bồn và sông Vu Gia. Các sông này đều chảy về các tỉnh Duyên Hải và đổ ra biển Đông, diện tích lưu vực của 3 con sông này chiếm 1/4 diện tích toàn tỉnh.


- Ngoài nguồn nước mặt từ các hệ thống sông suối, Kon Tum còn có nguồn nước mặt khá dồi dào được chứa từ các hệ thống hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện như hồ thuỷ điện Plei Krông, các hồ thuỷ lợi: Đăk Hniêng, Mùa xuân.

1.3.2.2. Nguồn nước ngầm

Kết quả điều tra của Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam cho thấy mực nước ngầm của Kon Tum thường phân bố ở độ sâu từ 10 m - 25 m, lưu lượng các lỗ khoan từ 1-3 lít/s. Với trữ lượng nước ngầm như vậy có thể đáp ứng được nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng.

1.4. Địa chất thổ nhưỡng

1.4.1. Địa chất

Nằm trong địa khối cổ phía Nam hay gọi là địa khối cổ Kon Tum. Nền địa chất được cấu tạo từ 4 nhóm đá mẹ chủ yếu sau:

- Nhóm đá Mắcma axít

- Nhóm đá sét - biến chất

- Nhóm đá Mắcma kiềm

- Nhóm nền địa chất bồi, dốc tụ

1.4.2. Thổ nhưỡng.

Đất đai tỉnh Kon Tum có 5 nhóm đất gồm 16 đơn vị đất, trong đó nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi chiếm khoảng 96% tổng diện tích,  phân bố theo các nhóm đất sau:


- Nhóm đất phù sa: gồm 4 đơn vị đất (đất phù sa được bồi chua Pbc, đất phù sa không được bồi chua Pc, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Pf, đất phù sa ngòi suối Py)  với tổng diện tích 16.663 ha chiếm tỷ lệ 1,73%.


- Nhóm đất xám bạc màu: gồm 2 đơn vị đất (đất xám trên phù sa cổ X và đất xám trên đá Macma axit Xa) với tổng diện tích là 5.066 ha chiếm 0,53%.


- Nhóm đất đỏ vàng: gồm 6 đơn vị đất (đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính Fk, đất nâu vàng trên đá macma bazơ và trung tính Fu, đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất Fs, đất vàng đỏ trên đá macma axit Fa, đất vàng nhạt trên đá cát Fq, đất nâu vàng trên phù sa cổ Fp) với tổng diện tích 579.788 ha chiếm 60,3%.


- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: gồm 3 đơn vị đất (đất mùn nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính Hk, đất mùn đỏ vàng trên đá sét và biến chất Hs, đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit Ha) với tổng diện tích 343.288 ha chiếm 35,7%.

- Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ: gồm 1 đơn vị đất là đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ D, với tổng diện tích 1.679 ha chiếm 0,17%.

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1. Dân số
Kon Tum có 9 huyện và 1 thành phố  (thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai) với 102 xã, phường, thị trấn.

Theo số liệu thống kê, dân số trung bình năm 2016 của tỉnh Kon Tum là 507.818 người tăng 7,3% so với năm 2013, trong đó tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2016 là 14,25‰. Trong đó phần lớn sống ở vùng nông thôn với 327.079 người, chiếm 64,41% dân số, khu vực thành thị có 180.739 người chiếm 35,59%. Mật độ dân số trung bình 52 người/km2. Thành phố Kon Tum có mật độ dân cư đông nhất (384 người/km2). Huyện Ia H’Drai có mật độ dân cư thấp nhất (7 người/km2). 

2.2. Dân tộc 

Kon Tum có 28 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh chiếm đa số tỷ lệ 47%, các dân tộc thiểu số chiếm trên 53%, trong đó, 7 dân tộc ít người sinh sống lâu đời bao gồm: Xơ Đăng, Bana, Giẻ-Triêng, Gia Rai, Brâu và Rơ Măm, Hrê. Sau ngày thống nhất đất nước (1975), một số dân tộc thiểu số ở các tỉnh khác đã đến Kon Tum sinh sống, tạo cho thành phần dân tộc trong tỉnh ngày càng đa dạng. 

2.3. Lao động

Theo thống kê năm 2016, tổng số người trong độ tuổi lao động trong toàn tỉnh là 300.890 người, chiếm 59,25% dân số, lao động thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp 144.303 người chiếm 47,96% lao động (trong đó số lao động trong các đơn vị thuộc các lâm trường quốc doanh, các ban quản lý chỉ có 454 người). 

Về chất lượng lao động: Tỷ lệ lao động qua đào tạo vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo là 47,2%. Phần lớn lực lượng lao động là lao động phổ thông trong các ngành nông, lâm nghiệp.

2.4. Kinh tế

Trong năm 2016, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 8,06%. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 theo giá so sánh 2010 là 11.284,62 tỷ đồng. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 theo giá hiện hành ước đạt 16.231,51 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 1.832.728 triệu đồng, tăng 11,16% so với năm 2015.

- Chi ngân sách địa phương ước 9.676.778 triệu đồng, tăng 7,88% so với năm 2015. 

- GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 31.963.260 đồng, tăng 7,7% so với năm 2015.

- Giá trị xuất khẩu năm 2016 đạt 114.447 nghìn USD, tăng 38,59% so với năm 2015. 

- Giá trị nhập khẩu năm 2016 đạt 3.156 nghìn USD, tăng 15,05% so với năm 2015. 

2.5. Văn hoá, xã hội và cơ sở hạ tầng

2.5.1. Giáo dục 

Giáo viên trực tiếp giảng dạy có 7.194 người, trong đó giáo viên tiểu học 3.500 người, giáo viên trung học cơ sở 2.631 người, giáo viên trung học phổ thông 1.063 người; học sinh toàn tỉnh có 107.658 em, trong đó học sinh tiểu học 57.707 em, học sinh trung học cơ sở 36.765 em, học sinh trung học phổ thông 13.186 em. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật trong trường được trang bị đồng bộ, đảm bảo yêu cầu dạy học; việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng được chú trọng và đã đạt thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, một số trường ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu phòng học để dạy 2 buổi/ngày.

2.5.2. Đào tạo

- Đào tạo hệ Trung cấp nghề: Đào tạo các lớp hệ trung cấp nghề cho 301 học viên (231 học viên DTTS), trong đó: Trường Trung cấp nghề đào tạo theo nguồn kinh phí của tỉnh giao: 285 học viên (231 học viên DTTS); Đào tạo ngoài chỉ tiêu là 16 học viên.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tổ chức đào tạo nghề nông thôn cho 2.501/3.300 lao động (đạt 75,78%). Trong đó: Đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.970/2.435 lao động (đạt 80,90% KH); Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 531/865 lao động (đạt 61,39% KH).

2.5.3. Y tế
Mạng lưới y tế đã được triển khai từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, toàn tỉnh có 122 cơ sở y tế, trong đó có 04 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Bệnh viện phục hồi chức năng và Bệnh viện Y học cổ truyền) 09 trung tâm y tế huyện, thành phố; 13 Phòng khám Đa kho và 01 khu điều trị phong (Đang trình đề án giải thể 13 phòng khám đa khoa và khu điều trị phong nhập về bệnh viện Phục Hồi chức năng).

2.5.4. Bưu chính viễn thông

Hệ thống thông tin liên lạc đã được trang bị khắp 09 huyện, 01 thành phố, từ trung tâm các huyện có thể liên lạc tới tất cả các vùng trong nước và quốc tế. Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn đã được trang bị điện thoại với tỷ lệ 15 máy điện thoại/100 dân. Về phát thanh và truyền hình, 100% số xã được phủ sóng truyền thanh, 97,9% được phủ sóng truyền hình, tỷ lệ hộ được xem đài truyền hình Việt Nam là 84% và tỷ lệ hộ nghe được đài tiếng nói Việt Nam là 100%.

2.5.5. Giao thông

- Giao thông đường bộ: Toàn tỉnh có hơn 2.905 km giao thông đường bộ, trong đó, đường nhựa có 641 km (chiếm 22%), đường bê tông xi măng có 43,7 km (chiếm 1,5%), đường cấp phối có 290,5 km (chiếm 10%) và đường đất là 2.930 km (chiếm 66,4%).

+ Đường quốc lộ gồm 4 tuyến (Quốc lộ 14, 40, 24, 14C) với tổng chiều dài là 387 km. Mạng lưới quốc lộ của tỉnh Kon Tum, đóng vai trò đặc biệt rất quan trọng trong việc gắn kết mối quan hệ thương mại quốc tế với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. 


+ Tỉnh lộ gồm 8 tuyến với tổng chiều dài là 352,6 km. Trong giai đoạn 2001 - 2006 đã khởi công và xây dựng hoàn thành đầu tư nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường sau: Tỉnh lộ 672, 673, 674, 675, 676; tuyến đường 671, 678 đã được cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến xung yếu.

2.5.6. Thuỷ lợi

Toàn tỉnh có trên 75 công trình thuỷ lợi lớn, trên 100 công trình thuỷ lợi nhỏ và nhiều công trình tạm với năng lực thiết kế tưới lúa nước vụ Đông xuân là 7.750 ha, vụ mùa là 5.100 ha và 1.000 ha cây công nghiệp. Năng lực tưới thực tế là 5.500 ha lúa Đông xuân, 2.500 ha lúa mùa và 650 ha cây công nghiệp, đạt 60 - 65% năng lực thiết kế. Các công trình thuỷ lợi đã mang lại hiệu quả nhất định trong sản xuất lương thực, góp phần định canh định cư, xoá đói giảm nghèo và an toàn lương thực trên địa bàn tỉnh.

2.5.7. Điện


- Tính đến nay, hiện trạng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm: 01TBA 220kV với công suất 125MVA, 05 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 185MVA, 1.972,43km đường dây trung thế, 1.682 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 279.521kVA, 1.601,18 km đường dây hạ áp. 

- Các nguồn điện tại chỗ trên địa bàn tỉnh có 48 thủy điện vừa và nhỏ tổng công suất lắp ráp máy là 531,7 MW, trong đó có 17 công trình đã hoàn thành với tổng công suất 150,9 MW. 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 98,7%; tỷ lệ số thôn, làng, tổ dân phố có lưới điện quốc gia đạt khoảng 98,88%; hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 10 thôn trắng điện hoàn toàn.
2.5.8. Các cửa khẩu

Tỉnh Kon Tum hiện có 04 cửa khẩu, gồm 01 cửa khẩu quốc tế và 03 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu Bờ Y được thành lập năm 1999, hiện đang hoạt động theo Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 03 cửa khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách (Lào), Đăk Blô - Đak Ba (Lào) khai thông năm 2005

III. THỰC TRẠNG, PHÂN BỐ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU Ở KON TUM
3.1. Thực trạng
Trong thời gian qua với nhiều nỗ lực của các ngành, các cấp công tác bảo tồn và đầu tư phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Trồng mới hơn 326 ha Sâm Ngọc Linh
, đồng thời kêu gọi đầu tư nhiều dự án trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn
; phát triển hơn 90 ha Đảng sâm (Sâm dây), 36 ha đương qui và một số cây dược liệu khác như Quế, Sa nhân, Lan Kim tuyến, Ngủ vị tử,… Ngoài ra, các hộ gia đình tại các xã Măng Ri, Ngọc Yêu, Ngọc Lây, Đăk Na huyện Tu Mơ Rông đã được UBND huyện hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên nguồn dược liệu tự nhiên hiện nay đang bị khai thác thiếu kiểm soát, không khoa học. Việc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm truyền miệng, mua bán dược liệu tự phát, bán đại trà cho thương lái ngoài tỉnh, việc thu hái không đúng thời vụ, sử dụng không đúng bộ phận dùng,... dẫn đến lãng phí, kém hiệu quả. Đến nay, việc thu hái, mua bán dược liệu vẫn đang hoạt động có chiều hướng gia tăng, thiếu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Nguy cơ cạn kiệt, tuyệt chủng nguồn dược liệu là không tránh khỏi, ví dụ: Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora), Sa nhân (Amonum Xanthioides Wall), Vàng đắng (Coscinium usitatum).

Các tiêu chí lựa chọn các loài dược liệu đầu tư phát triển gồm: (1) Các loài dược liệu phải phù hợp với điều kiện lập địa nơi gây trồng; (2) Phù hợp với chủ trương của Chính Phủ về quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013) và danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ Y tế (Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015); (3) Giá trị dược liệu, kinh tế cao; nhu cầu thị trường sử dụng dược liệu có nguồn gốc thực vật đạt tiêu chuẩn làm thuốc được trồng, khai thác trong tự nhiên trong khám bệnh, chữa bênh và nhu cầu khác; (4) Tình hình thực tiễn về việc khai thác, gây trồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và trong cả nước; (5) Có giá trị và hiệu quả kinh tế cao trong việc đâu tư phát triển.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và đăng ký của các huyện thành phố, Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013) và danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ Y tế (Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015, các loài dược liệu tập trung phát triển trong thời gian đến gồm 10 loài dược liệu gồm Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ, nấm dược liệu.

Kết quả điều tra từ năm 2003-2005 và những kết quả nghiên cứu gần đây có thể khẳng định rằng nguồn cây thuốc ở Kon Tum đã và đang bị suy giảm nhiều. Vì hầu hết các loài cây thuốc có giá trị sử dụng và kinh tế cao trong tự nhiên đang dần cạn kiệt. Do khai thác liên tục nhiều năm thiếu chú ý bảo vệ tái sinh, phá rừng làm nương rẫy,… đã làm mất đi nhiều diện tích rừng, trong đó có cây thuốc. Từ các nguyên nhân trên dẫn tới sự suy giảm nhanh chóng về các cây thuốc quý như:

- Vàng đắng: Ở Kon Tum đã 2 lần khai thác lớn vào các năm từ 1978-1985 và từ 1990-1993 (khai thác lại). Những vùng có vàng đắng ở Sa Thầy, Đắk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đắk Hà trước kia, nay chỉ còn là những cây tái sinh nhỏ. Nơi duy nhất có thể khai thác được cây thuốc này là ở một số vùng rừng rất xa thuộc huyện Kon Plông và Kon Rẫy. 

- Đảng sâm cũng là một cây thuốc quý ở các xã xung quanh núi Ngọc Linh. Trong các năm (từ 1990 trở về trước) thường xuyên thu mua cây thuốc này, với khối lượng lên đến khoảng 2 - 3 tấn/năm. Vài năm trở lại, nguồn dược liệu tự nhiên được xem như đã cạn kiệt và phải đầu tư hỗ trợ nông dân trồng mới.

- Sa nhân vốn là một nguồn dược liệu đặc sản ở các huyện Đắk Tô (cũ) nay là Tu Mơ Rông, Kon Plông và Sa Thầy,… trước kia. Nhưng hiện nay do nạn phá rừng lấy đất canh tác đã làm mất đi nhiều đám sa nhân rộng lớn ở xung quanh thị trấn Sa Thầy, thuộc xã Sa Sơn, Sa Nhơn, cũng như huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông. Trong những năm qua người dân ở các huyện trong tỉnh vẫn đi thu hái được sa nhân hoang dại, tuy nhiên do không tập trung, sản lượng nhỏ do đó việc mua bán gặp rất nhiều khó khăn.

Qua thực tế điều tra và kết quả thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác, bước đầu đã thống kê được danh sách các loài cây thuốc làm thuốc quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam, hiện có ở KonTum, gồm 35 loài, thuộc 27 họ thực vật thuộc diện quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, cụ thể: 

- Thuộc ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có một loài thuộc một họ, đó là loài tắc kè đá- bổ cốt toái (Drynaria bonii). Xét trên phạm vi toàn quốc, cây thuốc này thuộc diện sắp bị nguy cấp (VU), nhưng ở Kon Tum có thể khai thác một cách rất hạn chế, cần chú ý bảo vệ tái sinh do khả năng sinh trưởng và phát triển của cây thuốc này rất chậm.

- Ngành Thông (Pinophyta) có 5 loài thuộc 3 họ, trong đó, họ Tuế (Cycadaceae) có một loài tuế lá xẻ, họ bụt mọc (Cupressaceae) có một loài (pơ mu), họ Kim giao (Podocarpaceae) có 3 loài (thông lông gà, kim giao núi đất và hoàng đàn giả).

- Ngành Mộc lan (Magnoliophyta) có 29 loài thuộc 23 họ. Trong đó, thuộc lớp Hai lá mầm có 20 loài thuộc 17 họ và lớp Một lá mầm có 9 loài thuộc 6 họ.

- Theo Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam (2001và 2004). Trong số 35 loài đã biết ở Kon Tum, có một loài (Sâm Ngọc Linh) thuộc cấp CR- nghĩa là đang cực kỳ bị nguy cấp, gần như đã bị tuyệt chủng trong hoang dại (trong tự nhiên). Thuộc cấp EN - đang bị nguy cấp có một số loài như:

- Bách hợp: chỉ thấy vài cá thể ở chân núi Ngọc Linh thuộc xã Măng Ri.

- Trọng lâu: có rải rác ở xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây (Tu Mơ Rông) và Đắk Man (Đắk Glei).

- Cỏ nhung: rải rác ở vùng núi cao. Hoàng liên ô rô, hoàng tinh vòng, kỳ nam kiến, cây một lá (2 loài), ngân đằng, ngũ gia bì gai, sâm cau. Mỗi loài này cũng chỉ thấy phân bố một điểm ở Kon Tum. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoàng tinh vòng, ngân đằng, ngũ gia bì gai là những cây thuốc qua điều tra mới ghi nhận cho Kon Tum trong năm 2004.

Ngoài ra, theo Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam, ở Kon Tum có gần 20 loài, trong đó, có loài củ dòm, hoàng đàn giả, hồi nước, kim giao núi đất, lệ dương, ngũ vị tử, nữ lang, pơ mu, thông nàng, thổ mộc hương, dương đầu, từ mỏng là những cây thuốc chưa có tên trong Danh lục cây thuốc tỉnh Gia Lai – Kon Tum trước kia (1980).

Hầu hết các cây thuốc kể trên (35 loài) cũng đều có tên trong (Sách Đỏ Việt Nam) “tập 2 - Phần thực vật, 1996”. Trong những văn bản có tính pháp lý về bảo vệ động thực vật hoang dã ở Việt Nam, ở Kon Tum có 15 loài có tên trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP: thuộc nhóm IA- nghiêm cấm khai thác sử dụng có 4 loài (Sâm Ngọc Linh, cỏ nhung và 2 loài cây một lá); thuộc nhóm IIA- hạn chế khai thác sử dụng có 11 loài: bách hợp, trọng lâu, bình vôi hoa dài, Đảng sâm, hoàng đàn giả, hoàng tinh vòng, kim giao, ngũ gia bì gai, pơ mu, trầm hương và tuế lá xẻ.

3.2. Phân bố  

Theo kết quả đề tài: “Xây dựng bộ tài liệu về nguồn dược liệu tỉnh Kon Tum” trên địa bàn tỉnh có tổng số 853 loài cây thuốc và nấm làm thuốc, thuộc 549 chi, 191 họ của 6 ngành thực vật khác nhau kể trên. Trong đó đáng lưu ý một số loài sau đây:

- Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis  Ha et Grushv.)

Được phát hiện xung quanh núi Ngọc Linh thuộc huyện Đăk glei, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum và huyện Trà My, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, sâm sinh trưởng ở độ cao từ 1.500 m trở lên
,  kiểu rừng lá rộng thường xanh có độ tàn che trên 70%, với độ ẩm tương đối cao, khí hậu mát quanh năm, sâm mọc ở dưới tán rừng nơi đất có nhiều mùn. 

Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học Sâm Ngọc Linh có dạng thân khí sinh thẳng đứng, đường kính thân từ 4-8mm, thường ngủ đông hàng năm. Thân rễ có đường kính 1–2 cm, mọc bò ngang trên hoặc dưới mặt đất mang nhiều rễ nhánh. Trên đỉnh của thân mang lá kép hình chân vịt, mọc vòng với 3-5 nhánh lá; cây 4-5 năm tuổi ra hoa kết quả. Hoa có hình tán đơn mọc dưới các lá, cuống tán hoa dài 10–20 cm có thể kèm 1-4 tán phụ hay một hoa riêng lẻ ở phía dưới tán chính. Quả mọc tập trung ở trung tâm của tán lá, dài độ 0,8 cm-1 cm và rộng khoảng 0,5 cm-0,6 cm, sau hai tháng bắt đầu chuyển từ màu xanh đến xanh thẫm, vàng lục, khi chín ngả màu đỏ cam với một chấm đen không đều ở đỉnh quả. Mỗi quả chứa một hạt, một số quả chứa 2 hạt và số quả trên cây bình quân khoảng 10 đến 30 quả.
Sâm Ngọc Linh sinh trưởng, phát triển tốt dưới tán rừng ẩm, nhiều mùn, thích hợp với nhiệt độ ban ngày từ 20°C-25°C, ban đêm 15°C-18°C, Sâm Ngọc Linh có thể sống rất lâu, thậm chí trên 100 năm, sinh trưởng khá chậm. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là thân rễ, củ và ngoài ra cũng có thể dùng lá và rễ con. Vào đầu tháng 1 hàng năm, sâm xuất hiện chồi mới sau mùa ngủ đông, thân khí sinh lớn dần lên thành cây sâm trưởng thành có 1 tán hoa. Từ tháng 4 đến tháng 6, cây nở hoa và kết quả. Tháng 7 bắt đầu có quả chín và kéo dài đến tháng 9. Cuối tháng 10, phần thân khí sinh tàn lụi dần, lá rụng, để lại một vết sẹo ở đầu củ sâm và cây bắt đầu giai đoạn ngủ đông hết tháng 12. Theo kết quả trồng thực nghiệm của các vườn Sâm Ngọc Linh hiện nay thì cây sâm trồng từ 3-4 năm đã ra hoa kết quả, có thể thu hoạch hạt giống. 

Theo đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Võ Duy Huấn thì từ Sâm Ngọc Linh đã chiết được 50 hợp chất, xác định cấu trúc hóa học cho thấy 26 hợp chất có cấu trúc đã biết (thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật) và 24 saponin pammaran có cấu trúc mới không bắt gặp tại các loại sâm khác trên thế giới. Sâm Ngọc Linh chứa chủ yếu các saponin triterpen, nhưng cũng là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin khung pammaran cao nhất (khoảng 12-15%) và số lượng saponin nhiều nhất so với các loài khác của chi Panax. Ngoài ra trong Sâm Ngọc Linh còn có 14 axít béo, 16 axít amin (trong đó có 8 axít amin không thay thế được) và 18 nguyên tố đa lượng, vi lượng. Người Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh đã truyền nhau một loại dược liệu chữa được rất nhiều bệnh, còn bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, giúp người ta chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi rừng sâu núi thẳm đó là cây thuốc giấu và đã bảo vệ, trân trọng cây thuốc dấu như báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng. Trong kháng chiến chống Pháp, các già làng đã chỉ cho cán bộ cách mạng phương thuốc bí truyền của dân tộc mình để chống lại các cơn đau hành hạ nơi rừng thiêng nước độc. Những cán bộ đã sử dụng như một loại thuốc cầm máu, làm lành vết thương, làm thuốc bổ, chữa sốt rét, đau bụng, phù thũng … 
Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt, Phó viện trưởng Viện Dược liệu Việt Nam, những kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm cho thấy Sâm Ngọc Linh có tác dụng chống stress vật lý, stress tâm lý và trầm cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống ôxi hóa, lão hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan. Nghiên cứu dược lý lâm sàng của Sâm Ngọc Linh cho kết quả tốt: bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ngoài những tác dụng trên, theo dược sĩ Đào Kim Long, Sâm Ngọc Linh có những tính năng tuyệt hảo như tăng lực, phục hồi sự suy giảm chức năng; kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào và tăng các tế bào mới. Đặc biệt, Sâm Ngọc Linh có những tính năng mà sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc không có là tính kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống ôxi hóa, và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, thuốc trị bệnh tiểu đường.

Những năm gần đây, Sâm Ngọc Linh được biết đến ngày càng nhiều và có giá trị cao trên thị trường. Theo phân tích tài chính của Dự án bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng của Ban quản lý dự án 5 triệu ha rừng thuộc Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk tô thì trồng 01 ha Sâm sau 8 năm sẽ thu lợi nhuận khoảng 2,7 tỷ đồng/ha. Đây là yếu tố để khuyến khích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng.

- Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thoms.)

Phân bố khá nhiều ở các xã thuộc Đông Trường Sơn xung quanh vùng núi Ngọc Linh như Măng Ri, Tê Xăng, Ngọk Lei, Mường Hoong, Ngọk Linh, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Măng Bút thuộc các huyện Tu Mơ Rông, Đăkglei, Kon Plông. 

Là một cây thuốc quý, dạng dây leo, sống lâu năm, leo bằng thân quấn. Rễ  hình trụ dài, đường kính có thể đạt 1,5-2cm, phân nhánh, đầu rễ phình to có nhiều vết sẹo lồi của thân cũ, thường chỉ có một rễ trụ mà không có rễ nhánh, càng nhỏ về phía đuôi, lúc tươi màu trắng, sau khô thì rễ có màu vàng, có nếp nhăn. Thân mọc thành từng cụm vào mùa xuân, bò trên mặt đất hay leo vào cây khác, thân màu tím sẫm, có lông thưa, phần ngọn không lông. Lá mọc cách hình trứng hay hình trứng tròn, đuôi lá nhọn, phần gần cuống hình tim, mép nguyên, màu xanh hơi pha vàng, mặt trên có lông nhung, mặt dưới mầu trắng xám nhẵn hoặc có lông rải rác, dài 3-8cm, rộng 2-4cm. Quả bổ đôi, hình chùy tròn, 3 tâm bì, đầu hơi bằng, có đài ngắn, lúc chín thì nứt ra. Có nhiều hạt màu nâu nhẵn bóng. Thành phần của đẳng sâm gồm có saponin, alkaloits, sucrose, glucose, inulin. Đảng sâm là vị thuốc giúp tăng cường sức khỏe, chống mệt mỏi và tăng sự thích nghi của cơ thể, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh.

- Ngũ Vị tử (Schisandra ghinensis Baill)

Phân bố tự nhiên ở vùng có khí hậu ẩm mát, núi cao từ 1.100 đến 1.900m gồm các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông, trong đó tập trung nhất là ở vùng núi Ngọc Linh. Cây thường mọc trùm lên các loại cây bụi hoặc cây nhỏ ở ven rừng, vùng ẩm, bờ nương rẫy hoặc mọc lẫn ở các kiểu rừng non đang tái sinh. Ngũ vị tử là loại dây leo gỗ, cây rụng lá vào mùa khô (tháng 10 - tháng 11). Toàn cây không có lông, rất ít gặp trên gân mặt dưới lá non có lông mềm thưa thớt. Khi cây đâm chồi (tháng 2) vẩy chồi có lông mềm. Cành nhỏ có mầu hồng cánh dán (màu hồng xỉn), bì khổng nhiều và rõ, cành già có bì khổng không rõ và có lớp bần thô sần sùi. Lá ngũ vị tử Ngọc Linh hình trứng đảo, rộng hơn về phía cuống lá, dạng e líp tròn, gốc hình nêm, đỉnh nhọn, kích thước lá trung bình dài từ 5 đến 11 cm, rộng từ 3 đến 7 cm. Mặt trên lá xanh đậm, mặt dưới lá nhạt mầu hơn. Mép lá có răng cưa thô về phía cuống lá. Hoa đơn tính khác gốc. Hoa mọc ở nách lá, cuống hoa dài từ 2 đến 4 cm, gốc có phiến bao (vẩy) dài từ 3 đến 4 mm. Bao hoa nhiều, không phân biệt. Quả mọng dạng hạch, khi chín có màu sau đỏ, hình cầu dạng trứng. Hạt hình thận dài 4 mm, rộng 3,8mm, rốn hạt hình chữ V, vỏ hạt lưng có vân sần sùi.

Về tác dụng dược lý có độc tính cấp đường uống thấp với LD50 là 13,4g cao chiết/kg thể trọng (tương đương với  140g dược liệu/ kg thể trọng). Cao Ngũ vị tử Ngọc Linh khi sử dụng một liều duy nhất có tác dụng kéo dài giấc ngủ gây bởi pentobarbital, thể hiện tác động an thần (liều càng cao thì tác dụng gây an thần càng rõ), tác động phục hồi chức năng giải độc của gan, chữa bệnh và dự phòng bảo vệ tế bào gan.
- Sa nhân tím (Amomum Longiligulare T.L.Wu)
Phân bố ở các huyện Đắk Tô (cũ), Kon Plông và Sa Thầy,… Cây thuộc họ gừng, là một trong những cây thuốc quý rất cần thiết cho dược liệu trong nước và xuất khẩu. Quả Sa Nhân tím ngoài tác dụng làm thuốc chữa nhiều loại bệnh về đường ruột, còn dùng để chiết tinh dầu làm hương liệu thực phẩm, nước hoa, dầu gội, gia vị... Sa nhân có vị cay, tính ôn, có tác dụng hành khí, điều trung, hòa vị, làm cho tiêu hóa dễ dàng nên thường được dùng trong các trường hợp: đầy bụng, ợ hơi, ăn chậm tiêu, tả lỵ đau bụng.
Sa nhân tím  là cây chịu bóng, sống dưới ánh sáng tán xạ, dưới tán rừng có độ tàn che 0,5-0,6; cường độ ánh sáng tốt nhất là 50%, dưới ánh sáng trực xạ cây sinh trưởng kém, lá bị vàng úa. Cây Sa Nhân tím sinh trưởng và phát triển tốt ở các vùng có độ cao ≥ 250m so với mực nước biển; Nhiệt độ bình quân năm 22 - 28oC, lượng mưa hàng năm trên 1.800 mm và độ ẩm không khí trên 80%.
Là loại cây có giá trị kinh tế cao, đặc biệt không chỉ giúp nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng mà việc trồng sa nhân tím dưới tán rừng còn giải quyết tình trạng rửa trôi và xói mòn đất, tạo nên thảm thực vật đa dạng phong phú, góp phần bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế xói mòn, ngăn chặn và hạn chế lũ lụt nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống. Cây sa nhân tím không tranh chấp đất với một số loại cây trồng khác mà chỉ tận dụng  đất dưới tán rừng để tăng nguồn thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sau khi trồng 2 - 3 năm, cây bắt đầu cho quả và có thể thu hoạch 5 - 6 năm liền, bình quân 01 ha sa nhân tím có thể cho thu từ 150 – 250 kg quả khô/năm, với giá bán hiện nay khoảng 100.000 – 150.000đ/kg,  thì mỗi năm thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng/ha. 
- Lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus)

Là một loài thực vật điển hình của chi cùng tên (Anoectochilus). Đây là một loài lan đất có mặt ở Vân Nam, Lào và Việt Nam. Chúng sinh sống trên các triền núi đá vôi, dọc theo khe suối, dưới các tán cây to trong rừng ẩm ở độ cao 500-1.600 mét. Cây ưa độ ẩm cao và ưa bóng râm, kỵ ánh sáng, yêu cầu đất nhiều mùn, tơi xốp, thoáng khí. Cây cao 10–20 cm, thân màu tím, mọng nước, phần cây non có nhiều lông mềm, mang 2-6 lá mọc cách, xòe trên mặt đất. Lá hình trái xoan hoặc hình trứng, gần tròn ở gốc và nhọn ở đầu, dài 3–4 cm và rộng 2–3 cm, trên mỗi chiếc lá có 3-5 sọc gân dọc. Mặt trên màu nâu sậm có vệt vàng ở giữa và mạng gân màu hồng nhạt, mặt dưới màu nâu nhạt. Cuống lá dài 2–3 cm, gốc cuống tạo thành bẹ lá ôm lấy thân. Hoa mọc thành từng cụm, với cụm hoa dài 10–15 cm, mang 5-10 hoa màu hồng phủ lông đỏ, dài 2,5 cm với cánh môi dài 1,5 cm mang 6-8 ria mỗi bên, đầu môi chẻ thành 2 thùy thuôn đầu tròn. Bầu dài 13 mm, có lông thưa. Cây ra hoa vào tháng 10-12 và mùa quả chín vào tháng 12 tới tháng 3 năm sau. Có thể sinh sản vô tính chủ yếu bằng chồi và thân rễ.

Trong y học, Lan Kim tuyến được sử dụng làm thuốc trị lao phổi, ho do phế nhiệt, phong thấp, đau nhức khớp xương, chấn thương, viêm dạ dày mãn tính, viêm khí quản, viêm gan mãn tính, suy nhược thần kinh; giúp tăng cường sức khoẻ, làm khí huyết lưu thông, có tính kháng khuẩn. Với đặc tính quý giá về dược liệu, lan kim tuyến được thị trường thu mua với giá khá cao. Do số lượng ít, mọc rải rác và còn bị khai thác quá nhiều (với hình thức khai thác chặt cả cây) nên cây đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam năm 2007 theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, xếp hạng EN A1a,c,d và bị cấm khai thác sử dụng mục đích thương mại.

- Gấc (Momordica cochinesis)

Thuộc loài thân thảo dây leo thuộc chi mướp, có kỹ thuật trồng cây rất dễ. Cây mọc khoẻ, chiều dài có thể mọc đến 15m. Thân dây có tiết diện góc, lá Gấc nhẵn thuỳ hình chân vịt phân ra từ 3 - 5 thuỳ. Đây là loại cây đơn tính khác gốc, hoa màu vàng nhạt, quả hình tròn sắc xanh. Khi chín quả có màu đỏ. Hạt Gấc màu nâu thẫm hình dẹt, có khía. Cây ra hoa từ mùa hè cho tới mùa thu, mùa đông quả chín. Mỗi năm, Gấc chỉ cho quả một lần.

Hiện nay, gấc đã được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, chiết xuất dầu gấc với thành phần vitamin A và E... Cây gấc bắt đầu có vị thế đặc biệt và trở thành cây xoá nghèo. Một kg gấc có giá thu mua từ 2 – 2,5 ngàn đồng, một gốc gấc sẽ cho thu hoạch 15- 20 quả trong điều kiện trồng vo, nếu trồng có chăm sóc, một gốc có thể cho thu về hàng tạ quả. Sau khi thu quả, người trồng cắt dây để lại gốc, đến vụ khác gấc lại bắn mầm, lên cây mới, cây vụ sau sẽ khoẻ hơn và cho năng suất cao hơn vụ trước.

- Đương quy
Có nguồn gốc từ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.
Tại Trung Quốc nó được trồng nhiều nhất ở các tỉnh Cam Túc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thiển Tây. Ở Việt Nam nó được di thực từ Triều Tiên và được trồng ở Sa Pa (Hoàng Liên Sơn), nhiều nhất là ở Thanh Trì - Hà Nội và ở Mỹ Văn - Hưng Yên. Ở Kon Tum đang được gây trồng tại các xã Ngọc Lây, Măng Ri, Tê xăng mức độ sinh trưởng khá tốt.

Đương quy là thân thảo sống lâu năm, cây cao khoảng 40 – 80cm, khi ra hoa thân cây cao 1m, thân có màu tím. Rễ cọc có rễ phụ, rễ chất thịt màu vàng hoặc vàng đất. Đây là bộ phận dung để làm thuốc. Lá lá kép, có răng cưa không có lông. Cuống lá phát triển thành bẹ bao bọc lấy thân, Hoa thuộc loại hoa tán, tán kép gồm từ 12 – 40 hoa, hoa có màu trắng nở tập trung vào tháng 7 – 8. Quả bẻ đôi hình dẹt, có vân màu trắng, màu vàng hay màu vàng đất. Là cây mọc ở độ cao 2000 – 3000 m so với mặt nước biển. Nó thích hợp với nơi có lượng mưa nhiều và phân bố đồng đều. Lượng mưa cả năm đạt trung bình khoảng 1034mm. Đương quy là cây yêu cầu về nhiệt độ tương đối mát mẻ vì nó có nguồn gốc ở vùng ôn đới, nhiệt độ thích hợp nhất cho nó sinh trưởng và phát triển từ 18 – 30 0C, nhiệt độ tối thấp mà nó có thể chịu đựng được là -7 0C. Lúc còn non: ưa sống nơi đất xốp, tầng đất dày, nhiều mùn và ít ánh sang. Khi lớn: nó ưa trồng nơi khuất gió đủ ánh sang, tiện lợi cho việc tưới nước, đất thoát nước tốt, thuận lợi nhất là đất pha cát, pH đất thích hợp là từ 5.5 – 6.5. Cây Đương quy là loại thuốc bổ có vị ngọt cay tính ôn, hoạt huyết, nhuận táo, hoạt đường điều huyết thống kinh, là vị thuốc rất phổ biến trong đông y, nó là đầu vị trong thuốc chữa bệnh phụ nữ, đồng thời dùngg trong thuốc bổ và trị bệnh khác. 

- Tam thất 

Tam thất phân bố nhiều ở các quốc gia Đông bắc á như: Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cây thảo sống nhiều năm, thân cao 30-50cm. Lá kép chân vịt, mọc vòng 3-4 cái một; cuống lá chung dài 3-6cm, mang 3-7 lá chét hình mác dài, mép khía răng, có lông cứng ở gân trên cả hai mặt; cuống lá chét dài 0,6-1,2cm. Cây mọc một năm chỉ ra một lá kép, cây 2 tuổi trở lên thì có 2 – 6 lá kép mọc vòng xung quanh ngọn cây. Cây chỉ có một thân mang một chùm lá cố định, sống qua suốt năm và từ tháng 12 đến tháng 1 tàn lụi, sau đó cây lại mọc ra thân mới. Hoa tự hình tán mọc đầu ngọn cây, gồm nhiều hoa đơn (từ 20 - 90 hoa). Cuống hoa trơn bóng không có lông. Hoa lưỡng tính cùng lẫn với hoa đơn tính, có 5 cánh màu xanh, phần lớn là 2 tâm bì. Quả mọng hình cầu dẹt khi chín có màu đỏ. Quả chín vào khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch. Quả mọng lúc chín màu đỏ. Mỗi quả có từ 1 – 3 hạt hình cầu, vỏ trắng. Cây tam thất trồng tại thành phố Đà Lạt năm thứ 2 có hoa nhưng hạt lép. Tam thất đặc biệt ưa ẩm và ưa bóng; mọc rải rác trên đất có nhiều mùn, dưới tán rừng kín thường xanh núi cao, ở vùng khí hậu lạnh mát, độ cao từ 1.600-2.300m. Không thích hợp phát triển ở vùng nắng nóng, nếu đem về vùng nắng nóng nhiệt độ cao cây chết sau 2 – 3 ngày trồng.

Cây tam thất có tác dụng chỉ huyết, phá huyết tán ứ, cầm máu, giảm đau, tiêu thũng định thống và tư bổ cường tráng. Theo Dược điển Việt Nam, tam thất dùng hỗ trợ trị thổ huyết, băng huyết, rong kinh, sau khi đẻ huyết hôi không ra, ứ trệ đau bụng, kiết lỵ ra máu, lưu huyết, tan ứ huyết, sưng tấy, thiếu máu nặng, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ. Theo tài liệu nước ngoài, tam thất có tác dụng giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm lượng Cholesterol trong máu, hạ đường huyết, kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, chống viêm tấy giảm đau… được dùng trong các trường hợp huyết áp cao, viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, đái tháo đường, các chấn thương sưng tấy đau nhức, viêm khớp xương đau loét dạ dày tá tràng, trước và sau phẫu thuật để chống nhiễm khuẩn và chóng lành vết thương, cho những người kém trí nhớ, ăn uống kém, ra mồ hôi trộm, lao động quá sức.

- Đinh lăng (Polyscias Fruticosa (L.) Harms, Họ: Ngũ gia bì (Araliaceae). 

Thuộc loại cây nhỏ dạng bụi, cao 1,0 – 2,0m; ngoài trồng để làm cây cảnh, cây Đinh lăng còn là một loài cây dược liệu quý có thể sử dụng được toàn bộ cây từ rễ, củ, cành và lá để làm thuốc trị bệnh, bồi bổ sức khỏe và làm gia vị cho một số món ăn. Đinh lăng là cây sống nhiều năm, ưa ẩm, ưa sáng, chịu hạn, chịu bóng nhưng không chịu úng ngập. Cây có biên độ sinh  thái rộng, phân bố trên khắp các vùng sinh thái, có thể phát triển trên nhiều loại đất nhưng tốt nhất là đất pha cát. Cây phát triển mạnh khi nhiệt độ dưới 28 0C (từ giữa mùa thu đến cuối xuân cây phát triển nhanh nhất). 

- Ba kích tím (Morinda officinalis How), tên gọi khác là Dây ruột gà, ba kích thiên, liên châu ba kích,… 

Phân bố mọc hoang ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng,... Cây thích ứng rộng với điều kiện sinh thái. Ba kích dược dùng chữa dương uỷ, phong thấp cước khí, gân cốt yếu mềm, lưng gối mỏi đau. Trong nhân dân, Ba kích là vị thuốc có tác dụng bổ trí não và tinh khí, chữa xuất tinh sớm, di mộng tinh, liệt dương, kinh nguyệt chậm hoặc bế kinh, phong thấp, huyết áp cao. Cây ưa sáng ở giai đoạn trưởng thành, chịu bóng nhất là cây dưới 2 năm tuổi (khi cây non là cây ưa bóng, khi trưởng thành là cây ưa sáng). Cây tồn tại và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 22,5° – 23,1°C, chịu được nhiệt độ tối thấp tuyệt đối – 2,8°C và tối cao tuyệt đối 41,4°C. Độ ẩm không khí trung bình từ 82- 89%. Lượng mưa bình quân năm từ 1420,7 – 2574,5 mm. Ba kích ưa đất feralit đỏ vàng và đất feralit giầu mùn trên núi, đất thịt ẩm mát. Cây sinh trưởng sau 5 đến 7 năm mới thu dược liệu, năng suất bình quân 8- 12kg củ tươi/gốc, càng để lâu năm sản lượng càng cao chất lượng dược liệu càng tốt.

- Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.), Stemonaceae: Phân bố tập trung ở Kon Plông (xã Hiếu, Mang Cành); Sa Thầy (Sa Sơn, Rờ Kơi); Ngọc Hồi (Đắk Nông, Đắk Dục); Đắk Plei (Đắk Kroong). 

- Cẩu tích (Cibotium barometz (L.) J. S m.), Dicksoniaceae: Phân bố tập trung ở Đắk Glei (Đắk Man, Đắk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh); Tu Mơ Rông (Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Glei); Ngọc Hồi (Đắk Dục, Đắk Nông)… 

- Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.), Vitaceae: Phân bố tập trung ở Kon Plông (Pờ Ê, xã Hiếu, Mang Cành); Ngọc Hồi (Bờ Y); Đắk Glei (Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Man); Tu Mơ Rông (Tê Xăng). 
- Nấm mọc hoang dại làm thuốc ở Kon Tum, đáng chú ý nhất là loài nấm linh chi (Ganoderma lucidum):  đã phát hiện thấy dưới tán rừng tự nhiên ở Chư Mom Ray, Ngọc Linh và thậm chí cả ở rừng xen tre nứa ở xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy. 

- Chua chát (Malus doumeri (Bois) Chev.; Rosaceae: Huyện Tu Mơ Rông (các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Glei). 

- Củ mài núi (Dioscorea japonica Thunb. & D. persimilis Rain et Burk.), Dioscoreaceae: Phân bố ở nhiều địa phương trong tất cả các huyện. 

- Nga truật (Curcuma zedoaria (Berger) Roscoe), Zingibezeceae: Phân bố tập trung ở Kon Plông (xã Hiếu, Mang Cành); Ngọc Hồi (Bờ Y, Đắk Dục); Đắk Glei (Đắk K’Roong, Mường Hoong); Tu Mơ Rông (Tê Xăng, Ngọc Glei)… 

- Vàng đắng: phân bố ở Sa Thầy, Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đắk Hà, Kon Plông và Kon Rẫy. 

Các loại dược thảo đã có trong danh sách cây thuốc và vị thuốc Việt Nam tại các vùng núi cao (thuộc huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đăk Glei, Đăk Tô), có một số cây thuốc thuộc diện quý hiếm, đang được quan tâm bảo tồn ở Việt Nam, như: cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis), Bảy lá một hoa (Paris sp), Đảng sâm (Sâm dây) – (Codonopsis javanica), Lan Kim tuyến (Cỏ nhung) – (Anoectochilus spp), Lan Một lá (Nervilia sp). Ngoài ra còn có 1 số loài mọc tự nhiên tại các vùng còn lại như: Bách bộ (Stemona tuberosa Lour), Bách bệnh (Eurycomma longifoli) tên gọi khác là Mật nhân, Cẩu tích (Cibotium barometz), Chè vằng (Jasminium spp), Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) tên gọi khác là Chó đẻ răng cưa, Hà thủ ô trắng (Streptocaulon Juventas), Kê huyết đằng (Spatholobus parviflora, Butea sp), Lạc tiên (Passiflora foetida), Hoàng đằng (Fibaurea tinctoria), Nhân trần lông (Adenosma hirsutum), Nhân trần Tây Ninh (Adenosma bracteosum)…Nấm linh chi (Lingzhi mushroom) và Cổ linh chi (Ganoderma spp).


3.3. Tiềm năng phát triển  

Theo kết quả điều tra 2003-2005 của Viện Dược liệu - Bộ Y tế cùng với Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 853 loài cây thuốc và nấm làm thuốc, 30/853 loài cây thuốc có nhu cầu lớn cho thị trường và khoảng 25 loài cây thuốc được trồng, sử dụng nhiều trong các cơ sở khám chữa bệnh, có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao như: Cây Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm (Hồng Đảng sâm), Đương quy, Ngũ vị tử và một số loài khác, đặc biệt có một số cây thuốc mang tính đặc trưng riêng của người bản địa Kon Tum như Prác, Tà liền chuông, Gừng lúa… Ngoài ra, còn nhiều loại cây được nhân dân sử dụng trị bệnh chưa được định danh.

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm và đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bảo tồn và phát triển cây thuốc; có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng và phát triển cây thuốc như: Miễn tiền thuê đất, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây thuốc; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn dược liệu; việc phối kết hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ ngày càng chặt chẽ hơn; cơ chế chính sách thu hút các tổ chức cá nhân nuôi trồng dược liệu luôn được quan tâm. Năm 2012, đưa Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào hoạt động, đồng thời phát triển khoa y học cổ truyền của các trung tâm y tế huyện.

Điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của tỉnh Kon Tum rất thuận lợi để phát triển kinh tế về nuôi trồng, phát triển dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Đất lâm nghiệp chiếm hơn 70% đất tự nhiên, là nơi dự trữ nguồn dược liệu phong phú, nơi có môi trường thuận tiện cho nhiều dược liệu di thực. Thực vật ở tỉnh Kon Tum đa dạng và phong phú, qua khảo sát có khoảng 1.168 loại có ích, trong đó cây quý có 62 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam 2007; 853 loài cây thuốc và nấm làm thuốc có tên trong diện những cây thuốc cần quan tâm bảo tồn ở Việt Nam. Nổi bật lên trong số này là cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis).
Tại vùng cao xung quanh núi Ngọc Linh (Đăk Glei; Tu Mơ Rông) và ở huyện Kon Plông, có nền nhiệt độ tương đối ôn hòa, có thể trồng được nhiều loại cây thuốc có nguồn gốc ôn đới, mang lại giá trị kinh tế cao. Còn ở các vùng đất màu mỡ khác ở vùng thấp, đều có thể trồng các cây thuốc nhiệt đới quen thuộc như: Đinh lăng (Polyscias fruticosa), Nghệ vàng (curcuma longa L.), Đậu ván trắng (Dolichos purpureus L.D. lablab L.), Địa liền (Kacpleria galang), Sa nhân (Amomum xanthioides), Gừng (Zingiber officinale),… và cả các cây tinh dầu đang có nhu cầu cao trên thị trường: Hương nhu trắng ( Herba Ocimi gratissimi), Sả (Cymbopogon Citratus (L) Pers), Trà tiên (Ocimum basilicum L., var. Pilosum (Willd.) Benth),…

Theo kết quả nghiên cứu và thực tiễn sản xuất có 41 loài cây dược liệu có thể đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
4. SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG DƯỢC LIỆU TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI
4.1 Thị trường thế giới

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) có 80% dân số  thế giới nằm ở khu vực các nước đang phát triển và 80% dân số ở các nước này sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên như một lựa chọn hàng đầu trong việc phòng và chữa bệnh. Nhu cầu về sử dụng thuốc trên thế giới là rất lớn, cả về số lượng và chất lượng. Đây đang là một thách thức lớn đối với các nước đang phát triển nói riêng và nhân loại nói chung.

Cho đến nay, thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên thế giới. Theo ước tính, doanh số thuốc có nguồn gốc thực vật từ cây thuốc và các sản phẩm của nó đạt trên 100 tỷ đô la/năm. Các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cũng đã trở lại quan tâm đến việc nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ thảo dược và sau đó là phát triển nó thành thuốc chữa bệnh. Sự kết hợp với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đem lại hiệu quả cao hơn cho việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cho quá trình tìm và phát triển thuốc mới.
Xu hướng sử dụng thuốc phòng và chữa bệnh có nguồn gốc từ dược liệu đang trở thành nhu cầu ngày càng cao trên thế giới. Với những lí do: nhiều tác dụng phụ (tác dụng không mong muốn)so với thuốc sản xuất từ dược liệu. Ước tính nhu cầu dược liệu trên Thế giới: 15 tỷ USD/năm, riêng Mỹ là 4 tỷ USD/năm, châu Âu là 2,4 tỷ USD/năm, Nhật bản là 2,7 tỷ USD/năm, các nước châu á khác khoảng 3tỷ/USD năm.

Một số dược liệu được ưa chuộng trên thị trường Mỹ như: Sâm Mỹ, Sâm Triều Tiên, Đương quy, Lô hội, Ma hoàng, Valeriana, Bạch quả, tỏi, gừng, 

Các thị trường lớn tiêu thụ dược liệu: Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Thuỵ Sỹ, Trung Quốc,Hàn Quốc, Đài Loan, Sin gapo, Ấn độ, Nhật Bản.

Một trong những nước xuất khẩu nhiều dược liệu  gồm Trung Quốc: 2 tỷ USD/năm, Thái Lan: 47 triệu USD/năm. 

4.2. Thị trường trong nước
Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ước tính Việt Nam có khoảng trên 12.000 loài thực vật bậc cao, chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á. Trong số này, có khoảng 4000 loài thực vật và 400 loài động vật được dùng làm thuốc. Thế nhưng, các thuốc này mới chủ yếu được sử dụng trong y học cổ truyền và y học dân gian Việt Nam.

Theo báo cáo tại Hội nghị phát triển về cây dược liệu, Bộ NN&PTNT ngày 26 tháng 2 năm 2016 cho biết, dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng nguồn dược liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu cho việc chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền còn lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng trên 20.000 tấn mỗi năm (chủ yếu là đối tượng dược liệu trồng), trong khi đó Việt Nam lại xuất khẩu chủ yếu nguyên liệu dược liệu tự nhiên.

Nhu cầu tiêu thụ dược liệu chính hiện nay của nước ta từ 2 nguồn sau:

 - Nguồn tiêu thụ dược liệu từ các cơ sở sản xuất, chế biến, bào chế thuốc đông dược dược, thực phẩm chức năng có nguồn gốc dược liệu: 

+ Kết quả điều tra của Viện dược liệu – Bộ Y tế năm 2014: Trên cả nước hiện có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất tân dược, trong đó có 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược. Nếu cộng cả các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thì tổng số doanh nghiệp sẽ là 322 doanh nghiệp, trong đó có 12 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “thực hành sản xuất thuốc” (GMP - WHO).

+ Cho đến nay, đã có hơn 3.000 loại thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Trong đó, 300 đơn vị sản xuất thuốc đông dược có nhiều đơn vị phát triển tốt cả về số lượng mặt hàng cũng như chất lượng sản phẩm. Nhiều mặt hàng thuốc đông dược của các cơ sở sản xuất này đã xuất khẩu sang các nước SNG và Nga, được thị trường ở các nước này chấp nhận.

- Nguồn tiêu thụ dược liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền:

+ Cả nước hiện nay có 62 bệnh viện y học cổ truyền (59 bệnh viện công lập và 3 bệnh viện tư nhân). Gần 90% bệnh viện có khoa hoặc bộ phận có thực hiện hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 

+ Hiện số giường điều trị bằng y học cổ truyền chiếm khoảng 8% số giường bệnh của cả nước, theo số liệu thống kê của Cục Y dược cổ truyền – Bộ Y tế, tổng số lượt người đến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền là: Năm 2008 có 1,476 triệu người và năm 2011 là 2,426 triệu người, dự tính năm 2015 số người điều trị bằng y học cổ truyền là 3,5 triệu người. Từ đó, ta thấy nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đang ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất từ dược liệu ngày càng tăng lên nhanh chóng.
Hiện nay, các công ty dược phẩm của Việt Nam đã và đang phát triển sản xuất các sản phẩm thuốc thành phẩm có nguồn gốc từ dược liệu. Đã có nhiều công ty đầu tư phát triển đạt lợi nhuận lớn, cụ thể: Công ty cổ phần Dược phẩm Traphaco, Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Dược liệu Trung Ương 3 (Hải Phòng), các Công ty cổ phần Dược phẩm Tuệ Linh, Phúc Vinh, Phúc Hưng, Tâm Bình… góp phần giúp chúng ta tự cung cấp được trên 40% nhu cầu sử dụng thuốc của đất nước, giảm giá thành các loại thuốc nhập khẩu, đồng thời cũng tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.

Theo số liệu điều tra của Viện Dược liệu – Bộ Y tế (2003), Việt Nam có 3.830 loài thực vật làm thuốc chiếm khoảng 36% số thực vật có mặt ở Việt Nam. Trong dự án “ Quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2010” với nội dung quy hoạch, sản xuất dược liệu và xây dựng các vùng dược liệu chuyên canh nhằm đạt các mục tiêu chính sau:

- Tăng nhanh khối lượng sản phẩm xuất khẩu từ dược liệu trong nước, mục tiêu xuất khẩu 30.000 tấn/năm, đạt giá trị khoảng 100 triệu USD/năm.
Trong Danh mục 100 loài cây dược liệu có thế mạnh dự kiến  tập trung khai thác, phát triển tạo sản phẩm hàng hoá 1996 - 2010 của Tổng Công ty Dược Việt Nam có 73 loài được đưa vào trồng (trong số đó có 28 loài nhập nội), chỉ còn 27 loài là thu hái ngoài tự nhiên. Trong số các loài nhập nội, Viện Dược liệu đã di thực và trồng thành công tại Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc SaPa 24 loài. Điều này nói lên thế mạnh về khí hậu vùng núi cao của các tỉnh biên giới phía bắc trong đó có Mai Châu (Hòa Bình), Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. Xu thế trồng dược liệu thay thế thu hái tự nhiên ngày càng trở nên hợp lí bởi tính ổn định về sản lượng và sự đồng nhất về chất lượng của sản phẩm. 

Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Đề án để phát triển công nghiệp dược là phát triển công nghiệp chế biến và sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, cụ thể cần qui hoạch, xây dựng các vùng nuôi trồng và chế biến dược liệu, đến năm 2015 các vùng trọng điểm phải đạt Tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái và sản xuất dược liệu của tổ chức y tế thế giới (gọi tắt là GACP-WHO) để đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất thuốc. Đến năm 2020 xây dựng được các vùng công nghiệp nuôi trồng dược liệu bảo đảm cung cấp đủ nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu trong nước và xuất khẩu. 
Theo khuyến cáo của nhiều nước gửi Tổ chức y tế Thế giới WHO yêu cầu WHO giúp đỡ về phương pháp luận, về công nghệ và cả về tài chính để từng nước thành viên của WHO sản xuất và thu hái dược liệu theo nguyên tắc GAP và GACP (good agricultural and collection practices), do tình hình chất lượng dược liệu ngày càng bị kém đi.

Nhiều công ty dược phẩm nước ngoài
 như Tokai, Naganoken (nhật bản) Bionexx (pháp), Grandick trading ltd. Hồng Kông,… đồng ý ký hợp đồng tiêu thụ hàng chục tấn dược liệu mỗi năm với điều kiện dược liệu Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn (GACP – WHO).


Nhiều xí nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước có nhu cầu dược liệu sạch hàng trăm tấn/năm như sau:
	Stt
	Tên cơ sở
	Tên cây dược liệu
(Tên tiếng Việt)
	Tên khoa học
	Địa điểm trồng

	1
	Công ty cổ phần
Traphaco
	Actisô
	Cynara
Scolymus L.
	Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

	2
	Công ty cổ phần
Traphaco
	Bìm bìm biếc
	Pharbitis nil
(L.) Choisy
	Xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy,
tỉnh Hòa Bình

	3
	Công ty cổ phần
Traphaco
	Rau đắng đất
	Glinus
Oppositifolius (L.) DC,
	Xã Sơn Thành Đông và xã Hòa
Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

	4
	Công ty cổ phần
Traphaco
	Đinh lăng
	Polyscias fruticosa 

(L.) Harms.
	Huyện Hải Hậu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

	5
	Công ty TNHH
sản xuất thương
mại Hồng Đài Việt
	Diệp hạ châu
đắng
	Phyllanthus
amarus
Schum. Et Thonn.
	Xã Hòa An, huyện phú Hòa và
phường Phú Thạnh, TP. Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên

	6
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Đài Việt
	Cỏ nhọ nồi
	Eclipta
prostrata L.
	Xã Hòa An, huyện Phú Hòa và
phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa

	7
	Công ty TNHH
sản xuất thương
mại Hồng Đài Việt
	Tần dày lá
	Coleus amboinicus
Lour.
	Xã Hòa Hiệp Nam, 

huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

	8
	Công ty TNHH MTV

Dược khoa 

	Dây thìa
Canh
	Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.Ex
Schult
	Xã Yên Ninh, Huyện Phú
Lương, Tỉnh Thái Nguyên

	9
	Công ty TNHH
Nam Dược
	Dây            thìa
Canh
	Gymnema sylvestre
(Retz)  R.Br.Ex
Schult
	Xóm  3, xã  Hải Lộc, huyện Hải  Hậu, tỉnh Nam Định


	10
	Công ty cổ phần
Dược Lâm Đồng
LADOPHAR
	Actisô
	Cynara Scolymus L.
	Xã Xuân Thọ, TP.ĐàLạt, tỉnh
Lâm Đồng

	11
	Công ty cổ phần Dược OPC Bắc
Giang
	Kim tiền
thảo
	Desmodium
styracifolium (Osb.) Merr.
	Xã Minh Đức, huyênViệt Yên,
tỉnh Bắc Giang

	12
	Công ty TNHH Thiên Dược
	Trinh nữ
hoàng cung
	Crinum latifolium L.
	Xã Long Phước, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai

	13
	Công ty cổ phần
Traphaco
	Chè dây
	Ampelopsis
Cantoniensis (Hook. et
Arn.) Planch.
	Huyện Bát Xát và huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai


5. ĐÁNH GIÁ CHUNG

5.1. Những hạn chế, khó khăn 
- Tổ chức quản lý về bảo tồn, khai thác và phát triển dược liệu còn nhiều hạn chế, thiếu khoa học, khai thác dược liệu chưa đi đôi với bảo tồn, cùng với nạn phá rừng làm nương rẫy dẫn đến tình trạng nguồn cây thuốc ngày càng cạn kiệt. Giá dược liệu không phụ thuộc vào chất lượng hay loại dược liệu mà phụ thuộc vào nguồn dược liệu nhiều hay hiếm. Việc thu hái dược liệu không tuân thủ theo mùa, vụ, tuổi và bộ phận dùng của dược liệu nhằm bảo đảm sử dụng dược liệu hiệu quả nhất. Thu hái dược liệu chỉ quan tâm đến khối lượng, thị hiếu dân gian, chưa quan tâm đến chất lượng và hiệu quả kinh tế của dược liệu.
- Chưa quan tâm đúng mức đến việc nghiên cứu giống, kỹ thuật và thổ nhưỡng nuôi trồng dược liệu để việc bảo tồn, phát triển và sản xuất dược liệu có hiệu suất cao nhất. 
- Chưa đầu tư xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc của dược liệu có tại địa phương, chưa áp dụng kỹ thuật thời điểm thu hái, bộ phận dùng, công dụng chính,... và thành phần chính để hiệu quả điều trị của dược liệu cao nhất.

- Việc triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ vào nuôi trồng, bảo tồn và sản xuất đại trà cây thuốc còn nhiều hạn chế. Hạn chế việc đầu tư nghiên cứu dạng thương phẩm thích hợp cho từng dược liệu.

- Một số đơn vị, ban ngành của tỉnh và địa phương chưa quan tâm đến giá trị chữa bệnh, giá trị kinh tế từ dược liệu nên nhà quản lý chưa đầu tư vào tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, nuôi trồng, bảo tồn, phát triển và sản xuất thành phẩm, thuốc từ dược liệu của địa phương. 

- Cơ chế chính sách chưa đồng bộ và phù hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và địa phương nhằm đẩy mạnh, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn, nuôi trồng, sơ chế, chế biến sản xuất thành phẩm từ dược liệu trong tỉnh. 

- Cơ chế và giải pháp đảm bảo đầu ra ổn định cho nguồn dược liệu. 

Tiềm năng và hiện trạng nguồn tài nguyên dược liệu ở Kon Tum rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, sự phong phú này cũng chỉ có giới hạn. Chúng chỉ có thể thực sự trở thành tiềm năng lâu dài nếu biết giữ gìn và khai thác một cách hợp lý.


5.2 Những thuận lợi

- Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm sâu sắc đến công tác bảo tồn phát triển cây dược liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong việc khám chữa bệnh bằng Đông y.
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các địa phương quan tâm đến công tác bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời về công tác bảo tồn và phát triển cây thuốc; Một số biện pháp cấp bách chống chặt phá khai thác, phòng cháy chữa cháy rừng.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa rừng, các điểm nóng về phá rừng trái phép, các tụ điểm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, dược liệu trái pháp luật; đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn dược liệu.
- Tận dụng những điều kiện thiên nhiên ưu đãi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng, thuận lợi cho việc nuôi trồng và phát triển, có tiềm năng và khả năng phát triển nuôi trồng nhiều loại cây, con thuốc bản địa và nhiều cây thuốc di thực, môi trường thiên nhiên thuận lợi cho nuôi trồng, phát triển nhiều loại dược quý hiếm, các vùng dược liệu phân bố rộng rãi trong cả nước.

- Cùng với quá trình công nghiệp hóa của đất nước, rất nhiều dược liệu đã trở thành nguyên liệu đầu vào của Công nghiệp dược Việt Nam và còn có nhu cầu xuất khẩu cao.

- Nghiên cứu, kiểm định những bài thuốc gia truyền từ dược liệu có tại tỉnh được kế thừa từ cha ông, đã đúc kết thành những bài thuốc cổ truyền có giá trị chữa bệnh cao. 

- Thu hút đầu tư nghiên cứu, sản xuất những bài thuốc cổ truyền từ dược liệu có nguồn gốc thực vật trên địa bàn tỉnh đã được đúc kết.

- Luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật triển khai những tiến bộ của nền Y- Dược học hiện đại, sử dụng trang bị máy móc hiện đại để sản xuất, bào chế loại thuốc có hiệu quả điều trị và kinh tế cao.

- Tuyên truyền ý thức phòng bệnh và chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cho nhân dân. 

PHẦN 2
ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. QUAN ĐIỂM

Phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của tỉnh Kon Tum trên cơ sở sử dụng có hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái, gắn với mục tiêu giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế.

Phát triển nuôi trồng các loài dược liệu có lợi thế thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Gắn tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao với quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường, chú trọng tạo các sản phẩm dược liệu có thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trồng và tự nhiên, chú trọng bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm, phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình ở vùng có điều kiện phát triển dược liệu và tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dược liệu trong tổng sản phẩm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2018-2020
- Bảo tồn và phát triển phát triển nguồn gen cây thuốc Quốc gia Sâm Ngọc Linh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông; khai thác bền vững nguồn dược liệu từ tự nhiên có trữ lượng lớn và đầu tư phát triển trồng diện tích tổng số đạt 2.000 ha vùng nuôi trồng dược liệu tập trung đối với 10 loài dược liệu có lợi thế so sánh của tỉnh (gồm Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ, nấm dược liệu) và các loài dược liệu giá trị kinh tế cao
, sức tiêu thụ mạnh trên thị trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên địa bàn các huyện, thành phố, trọng điểm tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển diện tích trồng đối với 04 loài dược liệu gồm 1.000 ha Sâm Ngọc Linh, 300 ha Đảng sâm, 150 ha Đương quy, 100 ha Nghệ vàng. Sản lượng nguyên liệu dược liệu ước đạt trên 8.000 tấn.
- Phát triển các cơ sở sản xuất giống gốc, giống thương phẩm đối với các loài dược liệu tập trung, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu để đáp ứng nhu cầu sản xuất dược liệu. Trong đó, hình thành ít nhất 02 cơ sở sản xuất giống Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông, 01 cơ sở sản xuất giống dược liệu khác tại Kon Plông để đáp ứng 100% nguồn giống dược liệu đảm bảo phẩm cấp phục vụ cho phát triển vùng trồng dược liệu tập trung. 
- Thu hút đầu tư ít nhất 10 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu quy mô từ nhỏ đến lớn, từ sơ chế, chế biến truyền thống đến ứng dụng công nghệ cao chế biến sâu để cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu địa phương theo chuỗi liên kết đạt tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và hướng đến xuất khẩu. 
2.1. Giai đoạn 2021-2030
- Phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm của quốc gia với diện tích tổng số 25.000 ha các loài dược liệu. Trong đó, 10.000 ha Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông và Đăk Glei; 4.900 ha Đảng sâm, 500 ha Ngũ vị tử, 1.000 ha Đương quy tại Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei và Đăk Tô; 500 ha Lan kim tuyến tại Tu Mơ Rông, Kon PLông và Đăk Glei; 1.700 ha Sa nhân tím tại Tu Mơ Rông, Ia Hdrai, Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Glei; 500 ha Ý dĩ tại Tu Mơ Rông và Đăk Glei; 3.000 ha Nghệ vàng tại Thành phố Kon Tum, Sa Thầy, Ia Hdrai và Kon Rẫy; 1.400 ha Đinh lăng tại Thành phố Kon Tum, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy; 120 ha nấm dược liệu tại Thành phố Kon Tum, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Hà và Kon Plông; 1.380 ha các loài dược liệu khác tại các huyện, thành phố. Sản lượng các loại dược liệu đạt trên 131.750 tấn.

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng vùng trồng và hình thành các cụm công nghiệp chế biến dược liệu công nghệ cao trên địa bàn các huyện, thành phố theo qui hoạch phục vụ sơ chế, chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm; phấn đấu mỗi năm ngành dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp và chính sách đã ban hành tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số        /2018/NQHĐND ngày     tháng     năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thông qua Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 như sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về dược liệu
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển dược liệu đến tất cả cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Đề án.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc sử dụng các sản phẩm được chế biến, bào chế từ nguồn dược liệu trồng, khai thác trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chú trọng công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng được sản xuất, chế biến, bào chế từ dược liệu của tỉnh Kon Tum.
2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dược liệu
- Kiện toàn bộ máy, nhân lực để bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về dược liệu; tổ chức lại công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dược liệu từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ; phân định rõ nhiệm vụ chức năng của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với dược liệu, trong đó phân công đầu mối quản lý và trách nhiệm phối hợp.
- Rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về quản lý, khai thác bền vững nguồn dược liệu tự nhiên. Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu, nhất là các dự án có thuê rừng để trồng Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng; công tác phân phối, lưu thông dược liệu; ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán dược liệu trái phép, dược liệu giả và gian lận thương mại trong kinh doanh dược liệu.
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong phát triển dược liệu. Tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học trong lĩnh vực dược liệu để tạo đột phá trong phát triển dược liệu và tạo ra các sản phẩm có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
3. Quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung
- Trên cơ sở hiện trạng trồng, phân bố về trữ lượng dược liệu tự nhiên của tỉnh, quy hoạch phát triển từng loài dược liệu phù hợp với hiện trạng phân bố, điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng khí hậu của tỉnh, nhất là các huyện trọng điểm phát triển dược liệu như Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông để khuyến khích phát triển các dược liệu phù hợp; có kế hoạch khai thác bền vững nguồn dược liệu từ tự nhiên có trữ lượng lớn.
- Đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu tập trung đối với 10 loài dược liệu có thế mạnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái trên địa bàn tỉnh, trọng tâm tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông và ở những vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển dược liệu
. Trước mắt, từ nay đến năm 2020 ưu tiên tập trung phát triển 04 loài dược liệu chủ lực: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, đương quy, nghệ vàng và một số loài dược liệu có thế mạnh, sức tiêu thụ lớn trên thị trường; giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục đầu tư phát triển đồng đều các loài dược liệu còn lại.
- Bố trí diện tích rừng và đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp phù hợp để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung quy mô lớn; gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển dược liệu; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp phù hợp sang nuôi trồng dược liệu để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung.
- Đầu tư phát triển các cơ sở bảo tồn và sản xuất giống dược liệu nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và cung cấp giống dược liệu đảm bảo nguồn gốc, chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc biệt là giống Sâm Ngọc Linh; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở bảo tồn và phát triển nguồn giống dược liệu. Trước mắt, đến năm 2020 hình thành 01 cơ sở sản xuất giống dược liệu tại huyện Kon Plông; duy trì công tác nghiên cứu, sản xuất giống dược liệu tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phát triển 02 vườn ươm giống Sâm Ngọc Linh trên cơ sở vườn giống hiện có của doanh nghiệp. Đến năm 2020 cung ứng 50% và phấn đấu đạt 100% nhu cầu giống các loại dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2030. Phấn đấu hình thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển dược liệu quốc gia tại tỉnh Kon Tum.
- Quản lý chặt chẽ các nguồn giống gốc, giống dược liệu địa phương có giá trị; triển khai công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận nguồn giống, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đối với cây thuốc địa phương quý hiếm, đặc hữu. Trình cấp thẩm quyền bổ sung một số loại giống dược liệu địa phương vào danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định.
- Chú trọng triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu chọn, tạo giống dược liệu mới có năng suất và chất lượng cao, đặc tính tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh, phục vụ sản xuất rộng rãi nguồn giống dược liệu phổ biến trong khám chữa bệnh, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nuôi trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng các sản phẩm dược liệu đã qua sản xuất, chế biến.
- Triển khai xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối dược liệu theo hướng liên kết 5 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và ngân hàng). Có giải pháp hỗ trợ giống một số loài dược liệu có thế mạnh cho tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm hộ để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dược liệu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GACP), gắn với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo phát triển bền vững.
4. Chế biến và tiêu thụ dược liệu
và 10 nhà máy thu gom, sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm dược liệu có quy mô công suất phù hợp với vùng nguyên liệu tại các huyện, thành phố 
- Đến năm 2020, đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà để thu hút các dự án vào trong Cụm công nghiệp chế biến dược liệu với quy mô chế biến đạt trên 1.500 tấn/năm, đồng thời thu hút 01 dự án đầu tư nhà máy tinh chế curcumin nghệ (tinh nghệ) với công suất 3.000 tấn/năm ở Thành phố Kon Tum; 01 nhà máy tinh chế curcumin nghệ ở huyện Ia H’Drai với công suất 50 tấn/năm; Đầu tư xây dựng từ 01- 02 nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm (Sâm Ngọc Linh, đương quy, Đảng sâm) công suất 3.300 tấn củ tươi/năm tại huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông và Đăk Glei. Trong đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển nhà máy chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ Sâm Ngọc Linh để tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu; phấn đấu có sản phẩm đầu tiên trên thị trường, góp phần phát triển Sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm quốc gia theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
- Giai đoạn 2021 - 2030, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp chế biến dược liệu công nghệ cao tại các cụm công nghiệp hiện có; các cụm công nghiệp chế biến dược liệu theo quy hoạch và hình thành các cơ sở thu mua, sơ chế và bảo quản dược liệu tại các địa bàn phát triển vùng trồng dược liệu tập trung để thu hút đầu tư các nhà máy sơ chế, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ cho việc tiêu thụ hết sản lượng nguyên liệu sản xuất. Khuyến khích phát triển các nhà máy sản xuất nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp dược, thực phẩm chức năng,… Tiếp tục thu hút đầu tư nhà máy tinh chế curcumin nghệ (tinh nghệ) với công suất 30.000 tấn/năm ở thành phố Kon Tum và huyện Ia Hdrai; đầu tư xây dựng từ 01 - 02 nhà máy chế biến các sản phẩm từ dược liệu (Đảng sâm, đương quy) công suất 250 tấn củ tươi/năm tại Kon Plông; đầu tư 02 nhà máy chế biến các sản phẩm dược liệu với công suất 50.000 tấn nguyên liệu tươi (củ, lá, hoa, quả)/năm tại Thành phố Kon Tum.
- Hỗ trợ đầu tư thiết bị, công nghệ bào chế, chế biến, bào chế thuốc (thuốc thành phẩm, vị thuốc y học cổ truyền) cho Bệnh viện Y dược cổ truyền để cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh, tiến tới cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.
- Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế và chế biến dược liệu và phân phối dược liệu; khuyến khích hình thành các Tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trồng dược liệu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GACP), gắn với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo phát triển bền vững.

- Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư trồng và chế biến dược liệu đảm bảo về nguồn giống, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với các dự án có thuê rừng để trồng Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng.

- Ưu tiên sử dụng dược liệu qua chế biến, bào chế thành các vị thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng trong các khám bệnh, chữa bệnh. Năm 2018, thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng hoặc giao kế hoạch trong việc mua một số loại dược liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập.
- Phát huy vai trò của Hội Sâm Ngọc Linh, Hội Đông y tỉnh Kon Tum trong việc phát triển dược liệu và sản phẩm quốc gia Sâm Ngọc Linh; hình thành Hiệp hội Dược liệu tỉnh Kon Tum để làm đầu mối tổ chức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển dược liệu.
5. Hợp tác quốc tế
- Tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược liệu; nghiên cứu ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện tỉnh Kon Tum, thân thiện môi trường để tạo đột phá trong phát triển dược liệu và tạo ra các sản phẩm có giá trị điều trị cao, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Hợp tác đào tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, kỹ thuật viên dược cổ truyền, kỹ thuật viên nuôi trồng dược liệu và đào tạo nghề lao động trồng dược liệu cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh dược liệu
- Thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, dự án khởi nghiệp có liên kết “5 nhà”, ứng dụng hoặc nhận chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ các công trình, đề tài nghiên cứu về canh tác, sơ chế, chế biến dược liệu trong nước và thế giới thân thiện với môi trường được công bố.
- Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ về bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học.
6. Khoa học công nghệ
- Xúc tiến làm việc với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về các dự án bảo tồn, phát triển dược liệu, sản phẩm từ dược liệu và sản phẩm quốc gia; dự án nhập nội giống cây dược liệu có chất lượng cao; xây dựng vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đối với Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông và Đăk Glei và các loài dược liệu khác, phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu, nhân nhanh giống các loài dược liệu địa phương và tuyển chọn các loài dược liệu nhập nội để phát triển vùng nguyên liệu dược liệu.

- Tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu dược liệu làm thuốc.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho các cơ sở nghiên cứu phát triển giống dược liệu, các trường dạy nghề theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật trồng cho năng suất, chất lượng cao, trong sản xuất, chế biến dược liệu nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng, hạ giá thành, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và các nhu cầu khác trong và ngoài tỉnh. Sử dụng các công nghệ an toàn, thân thiện với môi trường.
- Sưu tầm, nghiên cứu kế thừa các bài thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của các dân tộc trong cộng đồng để điều trị bệnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu giống, nuôi trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng các sản phẩm từ dược liệu đã qua bào chế, sơ chế thành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền và các sản phẩm khác phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và các ngành khác (sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, công nghiệp chiết xuất).

- Rà soát bổ sung danh mục các loài dược liệu có nguồn gốc thực vật, động vật và khoáng vật làm thuốc; xây dựng danh mục dược liệu cấm khai thác. 
- Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, khoa học công nghệ để ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế và chế biến, bào chế dược liệu.

7. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ

7.1. Tổ chức thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu của trung ương ban hành tại Nghị định 65/2017-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; 
7.2. Chính sách đặc thù về nuôi trồng, khai thác và chế biến dược liệu của tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số        /2018/NQ-HĐND ngày     tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nội dung chính sách, qui mô và kinh phí hỗ trợ tại Phụ lục 04 kèm theo Đề án này.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kinh phí dự kiến thực hiện đề án theo biểu sau:
	Nguồn vốn
	Cộng
	Phân kỳ đầu tư 
(Tỷ đồng)

	
	
	Năm 2017-2020
	Năm 2021-2030

	Ngân sách Trung ương
	1.415,42
	736,42
	679,00

	Ngân sách địa phương
	6,86
	1,93
	4,94

	Tín dụng, xã hội hóa, doanh nghiệp
	3.624,25
	724,85
	2.899,40

	Tổng cộng
	5.046,53
	1.463,19
	3.583,33


 (Chi tiết theo Phụ lục 06 kèm theo Đề án này)
2. Nguồn vốn: 

- Ngân sách địa phương 6,86 tỷ đồng thực hiện chính sách đặc thù của địa phương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được bố trí hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, huyện; Quỹ Đầu tư phát triển là 108 tỷ đồng theo Nghị quyết sô 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nguồn bổ sung từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng và lồng ghép từ các chương trình, dự án liên quan.
- Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương 1.415,42 tỷ đồng theo Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017và Nghị định số Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ.  

- Vốn tín dụng, huy động nguồn vốn xã hội hoá 3.624,25 tỷ đồng từ nguồn đối ứng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.
6. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

6.1. Giai đoạn từ nay đến năm 2020

6.1.1. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của nhà nước và ban nhành các chính sách của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dược liệu.

6.1.2. Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và quy hoạch các vùng trồng dược liệu tập trung phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và sinh thái, trọng tâm gồm các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon PLông để khuyến khích, kêu gọi đầu tư sản xuất, kinh doanh dược liệu, sớm hình thành các sản phẩm dược liệu có thương hiệu của tỉnh.

6.1.3. Thực hiện các dự án, đề án, đề tài ưu đãi đầu tư, đặc biệt là các dự án, đề án, đề tài đầu tư nghiên cứu giống, sản xuất trồng, thu hái, chế biến, bào chế và bảo quản dược liệu theo tiêu chuẩn.

6.2. Giai đoạn từ năm 2021 - 2030
6.2.1. Hoàn thiện quy hoạch các vùng trồng, vùng dược liệu tự nhiên có nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn làm thuốc để khai thác và phát triển bền vững.

6.2.2. Tiếp tục phát triển tiềm lực, lợi thế dược liệu tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

7. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN

7.1. Về kinh tế

- Điều kiện thổ nhưỡng đa dạng, giàu dưỡng chất, điều kiện sinh thái thuận lợi cho phát triển cây dược liệu có nguồn gốc thực vật do đó việc trồng, phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu phù hợp với điều kiện tại từng địa phương, nhằm tạo công việc làm ăn cho nhân dân tại chỗ ở vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo đòn bẩy cho phát triển nền kinh tế tỉnh nhà.


- Ứớc tính đến năm 2030, doanh thu từ nguồn dược liệu trồng, khai thác trên địa bàn khoảng 29.640 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư và các chi phí khác lợi nhuận thu được gần 20.000 tỷ đồng.
7.2. Về xã hội
- Việc trồng trọt, thu hái, sản xuất, chế biến, bào chế thuốc và các sản phẩm khác từ nguồn dược liều trồng, khai thác tại địa bàn tỉnh góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm và tạo nguồn thu nhập tại chỗ cho nhân dân, giúp đồng bào ổn định cuộc sống. 

- Mặc khác, việc bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh là nâng tỉ lệ che phủ rừng, ngoài ra còn có ý nghĩa trong bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn các con sông trong vùng, đảm bảo an ninh môi trường và phát triển bền vững.

- Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, phát triển cây thuốc, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư địa phương.

7.3. Về bảo tồn đa dạng sinh học

Dược liệu nói chung, dược liệu có nguồn gốc thực vật nói riêng tồn tại cùng với thế hệ sinh thái rừng, nông nghiệp và nông thôn, lại có mối tương quan chặt chẽ giữa đa dạng sinh học cây thuốc và đa dạng văn hóa, y học cổ truyền, gắn với tri thức y dược học của các dân tộc tỉnh Kon Tum, là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, việc phát triển trồng rừng nguyên liệu dược liệu hình thành nên nhiều vùng chuyên canh và tạo nên đặc trưng cảnh quan cho từng vùng miền, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Là sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ, việc sản xuất dược liệu sạch có luôn có những đặc trưng chủ yếu sau: Bảo vệ độ phì nhiêu lâu dài của đất, duy trì mức các chất hữu cơ, phát triển các hoạt động sinh học của đất; Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng  bằng cách dùng các loại dinh dưỡng  không tan được biến đổi nhờ các vi sinh vật ở đất và những dinh dưỡng ở đất do tưới tiêu đem lại; Tự tạo nitơ nhờ việc dùng các loại vi sinh vật cố định Nitơ cùng các loại cây họ Đậu (Fabaceae); Có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng từ việc bón dạng phân hữu cơ, hỗn hợp vô cơ - hữu cơ qua rễ hay dưới dạng hoà tan qua lá; kiểm soát sâu, bệnh, cỏ chủ yếu dựa vào luân canh cây trồng, đa dạng sinh học, các chất diệt sâu bệnh sinh học và sử dụng những giống cây trồng, có độ kháng cao. Tất cả các yếu tố trên đều thuận lợi cho phát triển môi trường sống. 

Thế kỷ 21 là thế kỷ sinh học và công nghệ sinh học. Dược liệu là tài nguyên di truyền - tài nguyên tái tạo. Dùng thế mạnh dược liệu đẩy mạnh công nghiệp dược trở thành ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, làm cho nhân dân ta có đủ thuốc tốt, khỏe mạnh và giàu có, đất nước ta kinh tế - xã hội phát triển, tạo nên hình ảnh Việt Nam - một cường quốc về dược liệu.

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
8.1. Sở Y tế

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; tham mưu ban hành các chính sách đào tạo, bố trí nhân lực chuyen trách quản lý nhà nước về dược liệu từ cấp tỉnh đến cấp huyện thuộc ngành y tế và các ngành khác liên quan, đào tạo kỹ thuật viên y học cổ truyền,


- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp với hiện đại theo Chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với hiện đại của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung danh mục loài dược liệu có giá trị y tế và kinh tế để bổ sung vào danh mục các loài dược liệu có thể phát triển và tập trung đầu tư. 

- Quản lý chất lượng dược liệu theo quy chuẩn kỹ thuật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển dược liệu tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; làm đầu mối tổng hợp, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương.

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Bộ Y tế đối với các cơ sở thu mua, sơ chế và bảo quản dược liệu tại các địa bàn phát triển vùng trồng dược liệu tập trung.

- Tổ chức kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền để làm cơ sở công bố và đủ điều kiện tiêu thụ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cả nước.

- Phối hợp với các Sở ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện thí điểm cơ chế chỉ định thầu trong việc mua một số loại dược liệu đạt tiêu chuẩn làm thuốc để chế biến, bào chế thành vị thuốc cổ truyền đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nhu cầu tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đặt hàng UBND các huyện, thành phố tổ chức trồng và cung ứng nguồn dược liệu đảm bảo cung cấp cho thị trường trên địa bàn tỉnh và trong nước.

- Làm việc với Bộ Y tế hỗ trợ hỗ trợ về kỹ thuật chọn giống trong nuôi trồng và tiêu thụ dược liệu trong nước, cung cấp cho các cơ sở sản xuất, chế biến, bào chế thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

- Xúc tiến hình thành Hiệp hội Dược liệu tỉnh Kon Tum để làm đầu mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển dược liệu.
8.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách liên quan nhằm huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển vùng sản xuất nuôi trồng dược liệu. Tích cực vận động thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư phát triển dược liệu.

8.3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Đề án đầu tư, phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh phù hợp với khả năng ngân sách địa phương và đúng quy định hiện hành.

8.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức điều tra, phân vùng vùng trồng, khai thác dược liệu trong tự nhiên; nhập nội, tuyển chọn giống các loài dược liệu có giá trị chữa bệnh và giá trị kinh tế; bảo tồn cây Sâm Ngọc Linh hiện có tại Trung tâm Bảo tồn phát triển nguồn gen Sâm Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ của tỉnh Kon Tum (Gọi tắt là Ban thực hiện chính sách dược liệu tỉnh). Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực Ban thực hiện chính sách dược liệu tỉnh để tổ chức thực hiện các nội dung chính sách ban hành tại Nghị quyết số     /2018/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các nội dung tại Phụ lục 04 ban hành tại Đề án này (có thể ủy quyền cho đơn vị trực thuộc sở là cơ quan chủ đầu tư tổ chức thực hiện). Cụ thể như sau: 

+ Hướng dẫn các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Tô triển khai thực hiện chính sách.

+ Hằng năm tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ ngân sách thực hiện. 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách huyện, các chương trình, dự án,… để các huyện hỗ trợ thực hiện Đề án theo kế hoạch.

+ Phối hợp với các huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật; hướng dẫn, đôn đốc các hộ tham gia Đề án thực hiện chăm sóc, quản lý vườn cây đảm bảo quy trình kỹ thuật.

+ Tổ chức hỗ trợ cho các hộ thụ hưởng chính sách nguồn giống dược liệu đảm bảo các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc giống và thời vụ trồng. Đồng thời kiểm tra việc sử dụng nguồn giống hỗ trợ đúng mục đích, định kỳ hàng tháng kiểm tra tình hình tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại trên cây dược liệu.

+ Thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách tỉnh được cấp theo quy định.
+ Báo cáo tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách.


- Tham mưu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật nhân giống và trồng dược liệu; xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi trồng và thu hái dược liệu.
- Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương các loài dược liệu địa phương ở tỉnh Kon Tum.
- Tham mưu ban hành danh mục dự án khuyến khích thu hút đầu tư sản xuất giống dược liệu theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện mối liên kết giữa sản xuất gắn với tiêu thụ dược liệu. 
8.5. Sở Công Thương

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thông qua các Chương trình khuyến công và Xúc tiến thương mại, phối hợp tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông chủ động liên hệ và làm việc với các doanh nghiệp, siêu thị (Co.opmart, Vinamart...), cửa hàng thực phẩm sạch về các điều kiện cần thiết để ký hợp hợp đồng bao tiêu sản phẩm dược liệu dưới dạng thực phẩm trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở đầu tư, phát triển trong thời gian tới. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong sản xuất và tiêu thụ dược liệu tại 03 huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông, trọng điểm là huyện Tu Mơ Rông (trong đó có sản phẩm được giới thiệu là Sâm Ngọc Linh hoặc có nguồn gốc từ Sâm Ngọc Linh).

8.6. Ban chỉ đạo 389, UBND các huyện Biên giới 
Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu, phân phối lưu thông dược liệu, ngăn chặn, xử lý hành vị buôn bán dược liệu trái phép, dược liệu giả và gian lận thương mại trong kinh doanh dược liệu.

8.7. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia để đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản dược liệu sau hu hoạch. Khuyến khích nghiên cứu khoa học về chế biến dược liệu trước hết là đối với một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, chế biến dược liệu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ nghiên cứu phát triển dược liệu.

- Chủ trì phối hợp với Viện Dược liệu - Bộ Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, sưu tầm các giống cây thuốc quý có năng suất cao để đưa vào sản xuất với quy mô lớn. 
- Hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa dược liệu.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn các loại dược liệu đặc trưng, thế mạnh của tỉnh, hoàn thiện hồ sơ và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 để làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương sử dụng.

- Đẩy nhanh thực hiện việc mở rộng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh theo kế hoạch tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét thực hiện việc cấp chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Đảng Sâm.

8.8. Sở Tài nguyên và Môi trường 
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất và giao, cho thuê đất tạo thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào các vùng phát triển dược liệu nhằm thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

8.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố


- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quy hoạch rừng dược liệu tự nhiên, vùng trông phát triển dược liệu; ưu tiên quỹ đất cho xây dựng nhà máy sơ chế dược liệu; ưu tiên bố trí giao đất, giao rừng cho các dự án, đề án phát triển dược liệu thế mạnh của địa phương, đặc biệt vùng nuôi trồng bảo tồn, phát triển dược liệu quý hiếm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân bảo vệ nguồn tài nguyên cây dược liệu. Hướng dẫn thu hái dược liệu hợp lý đi đôi với tái sinh phát triển trồng mới cây dược liệu và phổ biến kinh nghiệm sử dụng dược liệu làm thuốc phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
- Tập trung nguồn lực để hỗ trợ để phát triển nhanh vùng dược liệu theo thế mạnh của từng địa phương theo chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành.
- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông:

+ Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng Chương trình đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn huyện (các loại dược liệu chủ lực của địa phương như: Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Đương quy, Ngũ Vị Tử để tập trung ưu tiên đầu tư, phát triển); trong đó cần lồng ghép các nguồn vốn ngân sách huyện và các Chương trình, dự án hiện có trên địa bàn.

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển dược liệu của Trung ương, của tỉnh đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân trên địa bàn về công tác trồng và phát triển các loài dược liệu đảm bảo chất lượng, không tự ý liên kết với các doanh nghiệp đưa các nguồn giống dược liệu không rõ nguồn gốc vào phát triển trên địa bàn, nhất là đối với Sâm Ngọc Linh.

+ Trên cơ sở hiện trạng trồng, phân bố dược liệu của địa phương, khẩn trương xác định vùng phát triển dược liệu; rà soát, bố trí diện tích rừng và đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp phù hợp để đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu tập trung quy mô lớn; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp phù hợp sang trồng dược liệu để khuyến khích người dân phát triển dược liệu theo quy hoạch và làm cơ sở giới thiệu, thu hút các tổ chức kinh tế có nhu cầu đầu tư, phát triển dược liệu trên địa bàn. Đồng thời bổ sung, điều chỉnh các vùng phát triển dược liệu trên địa bàn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện. (Hoàn thành trong quý II năm 2018)

+ Chủ động làm việc với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất, chế biến, bào chế và tiêu thụ các loài dược liệu dưới dạng thực phẩm (củ và lá Đảng Sâm, rau má, tía tô, lá đương quy...), các vị thuốc cổ truyền tại các cửa hàng, siêu thị Co.opmart, Vinamart... và tiêu thụ trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và trên thị trường. Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê các loài dược liệu tự nhiên có khả năng dùng làm thực phẩm để có kết hoạch bảo tồn, sản xuất theo hướng hàng hóa và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

+ Phối hợp với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình liên kết phát triển dược liệu để nhân rộng các mô hình hiệu quả, trong đó ưu tiên thành lập các Tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết với doanh nghiệp phát triển dược liệu như mô hình của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

+ Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để có giải pháp hỗ trợ về giống, đất sản xuất và trang thiết bị cần thiết (xây dựng nhà kho, máy sấy,...) phục vụ chế biến, bảo quản sản phẩm Đảng sâm đối với cho các mô hình liên kết do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn.
+ Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, phát triển và lưu thông dược liệu trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, trồng và phát triển các dược liệu kém chất lượng, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động liên kết với người dân để trồng sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo các cơ quan chức năng cấp trên biết, theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Tô: Xây dựng kế hoạch nhu cầu hỗ trợ giống, phân bón; phê duyệt danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ của tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số     /2018/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kế hoạch và danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đặc thù gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp.

PHẦN 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các tài liệu đã có và kết quả làm việc với lãnh đạo các huyện thành phố. Đề án đã xác định được quy mô diện tích và đề xuất cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để bảo tồn chủ động và phát triển 10 loài cây dược liệu ưu tiên; đồng thời nêu một số giải pháp chính để triển khai thực hiện Đề án nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng hiện trạng dược liệu tự nhiên hiện có, đất đai, lao động, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng trên từng tiểu vùng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển kinh tế tạo ra nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến dược liệu, mỹ phẩm, hướng tới đưa dược liệu trở thành thế mạnh của tỉnh nhà. 
2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Các Sở, ban ngành chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường nghiên cứu phát hiện dược liệu mới, bảo tồn dược liệu, xây dựng công nghệ chọn, tạo giống, bảo tồn nguồn gen dược liệu  quý hiếm và tiêu chuẩn hóa.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, đào tạo lại và sử dụng nguồn nhân đúng trình độ chuyên môn để triển khai nhiệm vụ hiệu quả. 

- Xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động phát triển dược liệu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế.
- Các Sở ngành liên quan tham gia một cách chủ động vào “chuỗi giá trị” từ khâu phát hiện dược liệu mới, bảo tồn, nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm đến tìm đầu ra cho sản phẩm từ dược liệu của địa phương.
- Củng cố, phát triển mạnh và bền vững năng lực cạnh tranh của dược liệu địa phương là thế mạnh của dược liệu Việt Nam đồng thời phục vụ tốt sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
	PHỤ LỤC 1: HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI DƯỢC LIỆU TRỒNG TẠI CÁC HUYỆN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU TỈNH KON TUM

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	TT
	Huyện
	Sâm Ngọc Linh
	Đảng sâm
	Đương quy
	Chùm Ngây
	Sạ đen
	Nghệ
	Cà gai leo 
	Atiso
	Ba kích
	Sa nhân
	Lan Kim Tuyến
	Sả
	Ý dĩ (Bo bo)
	Đinh lăng

	1
	Đăkglei
	1,00
	25,12
	14,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mường hoong
	 
	13,12
	8,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngọc linh
	1,00
	12,00
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tu Mơ Rông
	396,35
	19,40
	7,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,80
	 

	a
	Hộ gia đình
	71,79
	19,40
	7,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,8
	 

	b
	Doanh nghiệp
	324,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kon Plông
	 
	18,5
	22,0
	1,5
	2,0
	14,9
	15,8
	2,0
	0,1
	3,0
	0,0
	 
	 
	14,9

	 
	Đak Ring
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Măng bút
	 
	7,5
	18,9
	 
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,4

	 
	Đăk Tăng
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	 
	Măng cành
	 
	9,0
	1,0
	 
	1,0
	1,0
	8,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0

	 
	Đăk Long
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	7,7
	2,0
	0,1
	 
	0,0
	 
	 
	1,0

	 
	Ngọc tem
	 
	 
	 
	1,5
	 
	5,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0

	 
	Xã Hiếu
	 
	1,0
	1,1
	 
	1,0
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0

	 
	Pơ Ê
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0

	4
	Thành Phố Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 

	5
	Đăk Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	6,5
	 

	6
	Sa Thầy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5

	 
	Tổng cộng
	397,4
	63,0
	43,8
	1,5
	2,0
	64,9
	15,8
	2,0
	0,1
	3,0
	0,0
	8,0
	399,3
	23,4


	PHỤ LỤC 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU GIAI ĐOẠN 2018-2030

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	STT
	Tên đơn vị
	Hiện trạng năm 2016
	Tổng số giai đoạn 2017-2020
	Tổng số đến 2030
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Kon Tum
	Đăk Glei
	Ngọc Hồi
	Tu Mơ Rông
	Đăk Tô
	Đăk Hà
	Ia H'Drai
	Sa Thầy 
	Kon Rẫy
	Kon Plong

	1
	Sâm Ngọc Linh 
	326,2
	1.000,0
	10.000,0
	 
	4.000,0
	 
	6.000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đảng sâm 
	58,6
	300,0
	4.900,0
	 
	2.000,0
	 
	1.500,0
	50,0
	 
	 
	 
	 
	1.350,0

	3
	Ngũ vị tử
	 
	10,0
	500,0
	 
	150,0
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0

	4
	Sa nhân tím
	5,0
	10,0
	1.700,0
	 
	100,0
	 
	300,0
	100,0
	 
	800,0
	100,0
	 
	300,0

	5
	Lan Kim Tuyến
	 
	5,0
	500,0
	 
	50,0
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0

	6
	Ý dĩ (Bo bo)
	399,3
	400,0
	500,0
	 
	100,0
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nghệ vàng
	70,0
	100,0
	3.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	700,0
	1.000,0
	300,0
	 

	8
	Đinh lăng 
	8,5
	10,0
	1.400,0
	100,0
	 
	500,0
	 
	400,0
	100,0
	 
	300,0
	 
	 

	9
	Đương quy
	23,0
	150,0
	1.000,0
	 
	100,0
	 
	500,0
	50,0
	 
	 
	 
	 
	350,0

	10
	Nấm dược liệu
	 
	5,0
	120,0
	40,0
	 
	20,0
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	10,0

	11
	Các loài dược liệu khác
	8,0
	10,0
	1.380,0
	200,0
	100,0
	180,0
	100,0
	100,0
	200,0
	100,0
	100,0
	200,0
	100,0

	 
	Tổng cộng
	898,6
	2.000,0
	25.000,0
	1.340,0
	6.600,0
	700,0
	9.150,0
	700,0
	350,0
	1.600,0
	1.500,0
	500,0
	2.560,0


	PHỤ LỤC 3: DỰ KIẾN NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG MỘT SỐ LOÀI DƯỢC LIỆU TẬP TRUNG ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	STT
	Diện tích/NSuất/SLượng
	ĐVT
	Tổng cộng 
	Sâm Ngọc Linh 
	Đảng sâm 
	Ngũ vị tử 
	Sa nhân tím
	Lan Kim Tuyến
	Ý dĩ (Bo bo)
	Nghệ vàng 
	Đinh lăng 
	Đương quy
	Nấm dược liệu
	Loài dược liệu khác

	1
	Giai đoạn 2017-2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích
	ha
	2.000
	1.000
	300
	10
	10
	5
	400
	100
	10
	150
	5
	10

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	 
	 
	25
	5
	5
	5
	45
	300
	60
	170
	 
	 

	 
	Sản lượng
	tấn
	8.173
	 
	750
	5
	5
	3
	1.800
	3.000
	60
	2.550
	 
	 

	2
	Đến 2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diệnt ích
	ha
	25.000
	10.000
	4.900
	500
	1.700
	500
	500
	3.000
	1.400
	1.000
	120
	1.380

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	 
	5
	25
	5
	5
	5
	45
	300
	60
	170
	 
	 

	 
	Sản lượng
	tấn
	131.750
	500
	12.250
	250
	850
	250
	2.250
	90.000
	8.400
	17.000
	 
	 


Ghi chú: Đối với Sâm Ngọc Linh diện tích cho thu hoạch giai đoạn 2021-2030: 1.000 ha
	Phụ lục 04: CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU CỦA TỈNH KON TUM 

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	Stt
	Nội dung chính sách
	Đvt
	Qui mô
	Mức hỗ trợ (tr.đồng)
	Kinh phí hỗ trợ  (tr.đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	2018-2020
	2021-2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018 - 2030
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	2018-2020
	2021-2030
	

	1
	Hỗ trợ giống, phân bón hữu cơ vi sinh trồng dược liệu
	
	
	
	
	4.635,6
	1.105,9
	3.529,7
	 

	1.1
	Hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ giống và liên kết với các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là ĐBDTTS tại chỗ trồng sâm Ngọc Linh
	ha
	10,0
	10,0
	50,0
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 

	1.2
	Hỗ trợ hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là người DTTS tại chỗ 50% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm cho chu kỳ đầu tiên
	Hộ
	262,5
	1.312,5
	0,6
	945,0
	157,5
	787,5
	Tổng số hộ ĐBDTTS trên địa bàn các xã của 4 huyện có khả năng trồng đảng sâm và đương quy khoảng: 15.000 hộ; ước có khoảng 20% số hộ đăng ký tham gia: 3.000 hộ;
Giai đoạn 2017-2020 ước khoảng 500hộ/3.000 hộ tham gia trồng đảng sâm và đương quy; giai đoạn còn lại là 2.500 hộ tham gia. Sau khi  trừ 25% hộ nghèo, còn lại giai đoạn 2017-2020: 375 hộ; giai đoạn 2021-2030: 1.875 hộ (70 hộ trồng đảng sâm, 30%hộ trồng đương quy) 

	1.3
	Hỗ trợ hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là người DTTS tại chỗ  50% chi phí mua cây giống trồng Đương quy cho chu kỳ đầu tiên
	Hộ
	112,5
	562,5
	0,2
	111,4
	18,6
	92,8
	

	1.4
	Hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS tại chỗ 100% chi phí mua cây giống đảng sâm cho chu kỳ trồng đầu tiên
	Hộ
	87,5
	437,5
	1,2
	630,0
	105,0
	525,0
	Ước tỷ lệ hộ nghèo trong hộ là người DTTS chiếm 25% trong tổng số hộ là người DTTS tại chỗ đăng ký trồng đảng sâm, đương quy. Trong đó, 70% trồng đảng sâm

	1.5
	Hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS tại chỗ 100% chi phí mua cây giống đương quy cho chu kỳ trồng đầu tiên
	Hộ
	37,5
	187,5
	0,3
	74,3
	12,4
	61,9
	Ước tỷ lệ hộ nghèo trong hộ là người DTTS chiếm 25% trong tổng số hộ là người DTTS tại chỗ đăng ký trồng đảng sâm, đương quy. Trong đó, 30% trồng đương quy.

	1.6
	Hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS tại chỗ 100% chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh để trồng đảng sâm, đương quy cho chu kỳ trồng đầu tiên
	Hộ
	125,0
	625,0
	2,5
	1.875,0
	312,5
	1.562,5
	Ước tỷ lệ hộ nghèo trong hộ là người DTTS chiếm 25% trong tổng số hộ là người DTTS tại chỗ đăng ký trồng đảng sâm, đương quy

	2
	Chi phí quản lý 
	%
	
	
	8,0
	370,9
	88,5
	282,4
	 

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	5.006,5
	1.194,4
	3.812,1
	 


	Phụ lục 05: Danh mục dự  kiến các dự án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	TT
	
Tên Dự án
	Nhà đầu tư
	Quy mô/công suất,
diện tích
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích
(ha)
	Tổng vốn
(Tr.đồng)
	Tiến độ thực hiện

	I
	Dự án đầu tư dược liệu đã có quyết định chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	       69.800,0 
	 

	1
	Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa sứ lạnh
	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 16-3
	Trồng 1.500.000 cây Hồng Đảng sâm và Đương Quy/năm; Chế biến các loại dược liệu Hồng Đảng sâm, Đương Quy nguyên chất đóng gói; Các loại chế phẩm khác từ Hồng Đảng sâm, Đương Quy (trà túi lọc, nước uống đóng chai…)
	Huyện Kon Plông
	 24,82 
	       35.000,0 
	2016-2017

	2
	Trồng cây dược liệu, cây rau củ quả sạch
	Công ty CP Bình Minh Măng Đen[image: image5.png]



	Sản phẩm dịch vụ cung cấp: các loại chế phẩm dược liệu, các loại rau, hoa củ quả tươi
	Huyện Kon Plông
	         4,7 
	         9.800,0 
	2017-2018

	3
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm tại xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	Công ty CP dược liệu MeKong
	-Sản phẩm cung cấp: Giống cây gia vị, dược liệu (Đảng sâm, Ngũ vị tử Giảo cổ lam, Tam thất, Bảy lá một hoa, Đương Quy) để làm thuốc.
- CSTK: Tổng sản lượng 125 tấn dược liệu tươi/25ha
	Huyện Kon Plông
	       29,7 
	       25.000,0 
	2017-2018

	4
	Xưởng chế biến các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh
	Công ty TNHH Lâm nghiệp Đăk Tô
	Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm củ Ngọc Linh
	Huyện Đăk Tô
	         1,0 
	       25.000,0 
	2017-2018

	II
	Dự án đầu tư dược liệu đang lập thủ tục chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	  5.287.000,0 
	 

	1
	Đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng
	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum
	Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vữn 4.966,4 ha Sâm Ngọc Linh.
Tạo ra sản phẩm hàng hóa từ Sâm Ngọc Linh với công suất 500 kg củ tươi/năm.
	Huyện Tu Mơ Rông
	  4.966,4 
	  4.933.000,0 
	2017-2027

	2
	Nhà máy chế biến Sâm Ngọc Linh thuộc Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum
	
Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen
	 
	Thôn 8, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 
	         9,5 
	     200.000,0 
	2018-2020

	3
	Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh 
	Công ty Cổ phần Tân Hưng 
	Nuôi trồng, sản xuất các loại dược liệu và rau hoa xứ lạnh; Công suất thiết kế: 1.500.000 cây dược liệu/năm.
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	 12,5 ha 
	       20.000,0 
	2017-2018

	3
	Dự án trồng, chế biến thảo dược xuất khẩu
	Công ty TNHH Intergreen Măng Đen
	Nhân giống, nuôi trồng, bảo tồn, chế biến, xuất khẩu nguồn thảo dược đặc hữu của Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Công suất thiết kế: Tổng các loại dược liệu 25 tấn/năm
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	       10,0 
	         9.000,0 
	2017-2018

	4
	Trung tâm bảo tồn giống và phát triển dược liệu Tây Nguyên
	Công ty cổ phần Solavina
	Trồng cây gia vị, cây dược liệu; nhân giống và chăm sóc cây giống nông nghiệp; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	         5,0 
	       25.000,0 
	2017-2018

	5
	Nhà máy chiết suất đa năng tinh chất dược liệu
	Công ty phát triển nông nghiệp và dược liệu Cánh Đồng Xanh Tây Nguyên
	Công suất 3000-5000 tấn nghệ vàng/năm
	TP Kon Tum
	         5,0 
	     100.000,0 
	2017-2018

	II
	Dự án kêu gọi đầu tư trồng, chế biến dược liệu
	 
	 
	 
	 
	     609.300,0 
	 

	1
	Nhà máy chế biến dược liệu (hồng đẳng sâm, sâm đương quy)
	 
	100 tấn nguyên liệu tươi/năm
	Cụm công nghiệp huyện Kon Plông
	         2,0 
	     200.000,0 
	2018-2020

	2
	Nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm (Sâm Ngọc Linh, sâm đương quy, hồng đẳng sâm)
	 
	50 tấn củ tươi /năm
	Huyện Đăk Tô
	         2,0 
	       50.000,0 
	2018-2020

	3
	Phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng
	 
	200 ha
	Huyện Tu Mơ Rông
	     200,0 
	     150.000,0 
	2018-2020

	4
	Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây dược liệu
	 
	Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cây dược liệu (sâm Dây, Đương Quy) quy mô 50 ha
	Xã Văn Lem và xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô
	       50,0 
	       60.000,0 
	2018-2020

	5
	Trồng và chế biến cây dược liệu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 
	 
	Tạo vùng chuyên canh cây dược liệu cho địa phương, xây dựng thương hiệu về vùng gieo trồng và sản xuất dược liệu.  104,5 tấn/ năm
	Huyện Kon Plông
	       30,0 
	       29.300,0 
	2018-2020

	4
	Xây dựng nhà máy chế biến các loại cây dược liệu
	 
	Giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước phát triển công nghiệp chế biến và bao tiêu sản phẩm đầu ra của người dân
	Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
	         1,5 
	       50.000,0 
	2018-2020

	5
	Nhà máy chế biến dược phẩm
	 
	Chế biến sâu sản phẩm các dược liệu quý để nâng cao giá trị sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 50 triệu SP/năm
	Các huyện, thành phố
	         0,5 
	       70.000,0 
	2018-2020

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	  5.966.100,0 
	 


	Phụ lục 06: NGUỒN VỐN  HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2030

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Qui mô
	Cộng
	Phân theo nguồn vốn (Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	NS Trung ương
	NS Địa phương
	Tín dụng, xã hội hóa, doanh nghiệp
(tr.đồng)

	
	
	
	
	
	2017-2020
	2021-2030
	2017-2020
	2021-2030
	

	I
	Hỗ trợ phát triển dược liệu của Trung ương
	 
	 
	5.021.600,0
	736.420,0
	679.000,0
	0,0
	0,0
	3.606.180,0

	1
	Hỗ trợ giống dược liệu của Trung ương
	Ha
	25.000
	405.000,0
	30.000,0
	375.000,0
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho Cơ sở nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao (Đối với cơ sở nhân giống dược liệu tập trung, mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/cơ sở)
	Cơ sở
	5
	16.000,0
	6.000,0
	4.000,0
	 
	 
	6.000,0

	3
	Hỗ trợ 60% chi phí sản xuất giống gốc, 30% giống thương phẩm
	Cơ sở
	3
	300,0
	180,0
	 
	 
	 
	120,0

	4
	Hỗ trợ 80% chi phí sản xuất giống gốc, 50% giống thương phẩm ứng dụng công nghệ cao
	Cơ sở
	2
	300,0
	240,0
	 
	 
	 
	60,0

	5
	Các dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến dược liệu
	Dự án
	2
	4.100.000,0
	500.000,0
	 
	 
	 
	3.600.000,0

	6
	Xây dựng, nâng cấp vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc Quốc gia Sâm Ngọc Linh
	Vườn
	1,0
	500.000,0
	200.000,0
	300.000,0
	 
	 
	0,0

	II
	Chính sách đặc thù của tỉnh Kon Tum
	 
	 
	12.000,0
	0,0
	0,0
	1.941,2
	4.887,6
	10.000,0

	1
	Hỗ trợ phát triển dược liệu của tỉnh Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	1.441,2
	3.387,6
	 

	2
	Quy hoạch, nghiên cứu, đào tạo
	Công trình
	 
	12.000,0
	 
	 
	500,0
	1.500,0
	10.000,0

	III
	Các dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến dược liệu (Phụ lục 07)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.966.100,0

	1
	Dự án đầu tư dược liệu đã có quyết định chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.800,0

	2
	Dự án đầu tư dược liệu đang lập thủ tục chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.287.000,0

	3
	Dự án kêu gọi đầu tư trồng, chế biến dược liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609.300,0

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	11.004.528,8
	736.420,0
	679.000,0
	1.941,2
	4.887,6
	9.582.280,0


	Phụ lục 07: Danh mục các dự án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)


	TT
	
Tên Dự án
	Nhà đầu tư
	Quy mô/công suất,
diện tích
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích
(ha)
	Tổng vốn
(Tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Dự án đầu tư dược liệu đã có quyết định chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	               69,8 
	 
	 

	1
	Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa sứ lạnh
	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 16-3
	Trồng 1.500.000 cây Hồng Đảng Sâm và Đương Quy/năm; Chế biến các loại dược liệu Hồng Đảng Sâm, Đương Quy nguyên chất đóng gói; Các loại chế phẩm khác từ Hồng Đảng Sâm, Đương Quy (trà túi lọc, nước uống đóng chai…)
	Huyện Kon Plông
	24,82 
	35,0 
	2016-2017
	Quyết định số 1165/QĐ-UBND, ngày 06/10/2016

	2
	Trồng cây dược liệu, cây rau củ quả sạch
	Công ty CP Bình Minh Măng Đen
	Sản phẩm dịch vụ cung cấp: các loại chế phẩm dược liệu, các loại rau, hoa củ quả tươi


	Huyện Kon Plông
	         4,7 
	                 9,8 
	2017-2018
	 Quyết định số 250/QĐ-UBND, ngày 04/4/2017 

	3
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm tại xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	Công ty CP dược liệu Me Kong
	-Sản phẩm cung cấp: Giống cây gia vị, dược liệu (Đảng sâm, Ngũ vị tử Giảo cổ lam, Tam thất, Bảy lá một hoa, Đương Quy) để làm thuốc.
- CSTK: Tổng sản lượng 125 tấn dược liệu tươi/25ha
	Huyện Kon Plông
	       29,7 
	               25,0 
	2017-2018
	 Quyết định số 475/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 

	4
	Xưởng chế biến các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh
	Công ty TNHH lâm nghiệp Đăk Tô
	Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm củ Ngọc Linh
	Huyện Đăk Tô
	         1,0 
	               25,0 
	2017-2018
	 

	II
	Dự án đầu tư dược liệu đang lập thủ tục chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	 
	          5.287,0 
	 
	 

	1
	Đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng
	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum
	Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vữn 4.966,4 ha Sâm Ngọc Linh. Tạo ra sản phẩm hàng hóa từ Sâm Ngọc Linh với công suất 500 kg củ tươi/năm.
	Huyện Tu Mơ Rông
	  4.966,4 
	          4.933,0 
	2017-2027
	 

	2
	Nhà máy chế biến Sâm Ngọc Linh thuộc Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum
	Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen 
	
	Thôn 8, xã Hòa Bình, TP Kon Tum 
	         9,5 
	             200,0 
	2017-2020
	 

	3
	Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh 
	Công ty Cổ phần Tân Hưng 
	Nuôi trồng, sản xuất các loại dược liệu và rau hoa xứ lạnh; Công suất thiết kế: 1.500.000 cây dược liệu/năm.
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	 12,5 ha 
	               20,0 
	2017-2018
	 

	3
	Dự án trồng, chế biến thảo dược xuất khẩu
	Công ty TNHH Intergreen Măng Đen
	Nhân giống, nuôi trồng, bảo tồn, chế biến, xuất khẩu nguồn thảo dược đặc hữu của Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Công suất thiết kế: Tổng các loại dược liệu 25 tấn/năm
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	       10,0 
	                 9,0 
	2017-2018
	 

	4
	Trung tâm bảo tồn giống và phát triển dược liệu Tây Nguyên
	Công ty cổ phần Solavina
	Trồng cây gia vị, cây dược liệu; nhân giống và chăm sóc cây giống nông nghiệp; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
	Xã Đăk Long, huyện Kon Plông
	         5,0 
	               25,0 
	2017-2018
	 

	5
	Nhà máy chiết suất đa năng tinh chất dược liệu
	Công ty phát triển nông nghiệp và dược liệu Cánh Đồng Xanh Tây Nguyên
	Công suất 3000-5000 tấn nghệ vàng/năm
	TP Kon Tum
	         5,0 
	             100,0 
	2017-2018
	 

	II
	Dự án kêu gọi đầu tư trồng, chế biến dược liệu
	 
	 
	 
	 
	          2.709,3 
	 
	 

	1
	Nhân giống gốc và giống thương phẩm giống dược liệu đặc trưng địa phương (sâm Ngọc Linh, đảng sâm, lan kim tuyến, ngũ vị tử, sa nhân tím,...)
	DN trong nước và ngoài nước
	15 ha
	Huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei
	       15,0 
	             150,0 
	2018-2020
	 

	2
	Nhân giống dược liệu tập trung ứng dụng công nghệ cao
	DN trong nước và ngoài nước
	30 ha
	Khu NNUDCNC các huyện, thành phố
	       30,0 
	             450,0 
	2018-2021
	 

	3
	Sản xuất giống dược liệu thương phẩm từ giống gốc gắn với phát triển vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị
	DN trong nước và ngoài nước
	100 ha
	Vùng trồng dược liệu các huyện, thành phố theo định hướng
	     100,0 
	          1.500,0 
	2018-2022
	 

	4
	Nhà máy chế biến dược liệu (hồng đẳng sâm, sâm đương quy)
	 
	100 tấn nguyên liệu tươi/năm
	Cụm công nghiệp huyện Kon Plông
	         2,0 
	             200,0 
	2017-2020
	Quy hoạch ngành Công Thương

	5
	Nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm (sâm Ngọc Linh, sâm đương quy, hồng đẳng sâm)
	 
	50 tấn củ tươi /năm
	Huyện Đăk Tô
	         2,0 
	               50,0 
	2017-2020
	Quy hoạch ngành Công Thương

	6
	Phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng
	 
	200 ha
	Huyện Tu Mơ Rông
	     200,0 
	             150,0 
	2017-2020
	 

	7
	Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây dược liệu
	 
	Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cây dược liệu (sâm Dây, Đương Quy) quy mô 50 ha
	Xã Văn Lem và xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô
	       50,0 
	               60,0 
	2017-2020
	 

	8
	Trồng và chế biến cây dược liệu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 
	 
	Tạo vùng chuyên canh cây dược liệu cho địa phương, xây dựng thương hiệu về vùng gieo trồng và sản xuất dược liệu.  104,5 tấn/ năm
	Huyện Kon Plông
	       30,0 
	               29,3 
	2017-2020
	 

	9
	Xây dựng nhà máy chế biến các loại cây dược liệu
	 
	Giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước phát triển công nghiệp chế biến và bao tiêu sản phẩm đầu ra của người dân
	Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
	         1,5 
	               50,0 
	2017-2020
	 

	10
	Nhà máy chế biến dược phẩm
	 
	Chế biến sâu sản phẩm các dược liệu quý để nâng cao giá trị sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 50 triệu SP/năm
	Các huyện, thành phố
	         0,5 
	               70,0 
	2017-2020
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	          8.066,1 
	 
	 


	Phụ lục 08: HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC LOÀI DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

	(Ban hành kèm theo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	STT
	Loại dược liệu
	ĐVT
	2018 - 2020
	2021 - 2030

	
	
	
	Diện tích
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng
(tấn)
	Giá bán (tr.đồng)
	Thành tiền (Tỷ đồng)
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng
(tấn)
	Giá bán (tr.đồng)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	1
	Sâm Ngọc Linh 
	ha
	1.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	5,0
	500,0
	50.000,0
	25.000

	2
	Đảng sâm 
	ha
	300
	25,0
	750,0
	100,0
	75,0
	4.900
	25,0
	12.250,0
	100,0
	1.225

	3
	Ngũ vị tử
	ha
	10
	5,0
	5,0
	50,0
	0,3
	500
	5,0
	250,0
	50,0
	13

	4
	Sa nhân tím
	ha
	10
	5,0
	5,0
	200,0
	1,0
	1.700
	5,0
	850,0
	200,0
	170

	5
	Lan Kim Tuyến
	ha
	5
	5,0
	2,5
	1.200,0
	3,0
	500
	5,0
	250,0
	1.200,0
	300

	6
	Ý dĩ (Bo bo)
	ha
	400
	50,0
	2.000,0
	15,0
	30,0
	500
	50,0
	2.500,0
	15,0
	38

	7
	Nghệ vàng
	ha
	100
	300,0
	3.000,0
	5,0
	15,0
	3.000
	300,0
	90.000,0
	5,0
	450

	8
	Đinh lăng 
	ha
	10
	60,0
	60,0
	200,0
	12,0
	1.400
	60,0
	8.400,0
	200,0
	1.680

	9
	Đương quy
	ha
	150
	170,0
	2.550,0
	45,0
	114,8
	1.000
	170,0
	17.000,0
	45,0
	765

	10
	Các loài dược liệu khác
	ha
	10
	 
	 
	 
	 
	1.380
	 
	 
	10,0
	 

	 
	Tổng cộng 
	 
	1.265
	 
	8.458
	 
	251,0
	15.940
	 
	131.500
	 
	29.640


Mục lục

2MỞ ĐẦU


21. ĐẶT VẤN ĐỀ


22. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.


33. YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN


34. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG.


34.1. Cơ sở pháp lý.


44.2. Tài liệu sử dụng.


4Phần 1. BỐI CẢNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


4I. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ


41. Bối cảnh quốc tế.


42. Bối cảnh quốc gia


53. Bối cảnh tỉnh Kon Tum


5II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỀ ÁN


51. Điều kiện tự nhiên


52. Đặc điểm kinh tế - xã hội


11III. THỰC TRẠNG, PHÂN BỐ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU Ở KON TUM


113.1. Thực trạng


143.2. Phân bố


203.3. Tiềm năng phát triển


214. SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG DƯỢC LIỆU TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI


214.1 Thị trường thế giới


224.2. Thị trường trong nước


255. ĐÁNH GIÁ CHUNG


255.1. Những hạn chế, khó khăn


265.2 Những thuận lợi


27PHẦN 2


27ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030


27I. QUAN ĐIỂM


27II. MỤC TIÊU


271. Mục tiêu chung


272. Mục tiêu cụ thể


28IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP


281. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển dược liệu


292. Đào tạo nguồn nhân lực


293. Quy hoạch, bảo tồn, đầu tư phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung


294. Chế biến và tiêu thụ dược liệu


305. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ


316. Hợp tác quốc tế


317. Khoa học công nghệ


32V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


326. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN


326.1. Giai đoạn từ nay đến năm 2020


336.2. Giai đoạn từ 2020 - 2030


337. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN


337.1. Về kinh tế


337.2. Về xã hội


337.3. Về bảo tồn đa dạng sinh học


348. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


348.1. Sở Y tế


358.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư


358.3. Sở Tài chính


358.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


358.5. Sở Công Thương


358.6. Ban chỉ đạo 389, UBND các huyện Biên giới


358.7. Sở Khoa học và Công nghệ


368.8. Sở Tài nguyên và Môi trường


368.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố


36PHẦN 3


36KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


361. KẾT LUẬN


362. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ





DỰ THẢO








�: Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Kon Tum


� Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trồng được khoảng 300 ha, hiện tại Công ty đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng phát triển cây Sâm Ngọc Linh dự kiến đến năm 2020 đạt khoảng 500 ha. Ngoài ra Công ty đang tiếp tục đầu tư khu chế biến Sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Tô; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô đã trồng được 13,23 ha Sâm Ngọc Linh, đồng thời Công ty đã xây dựng Trung tâm Bảo tồn phát triển nguồn gen Sâm Ngọc Linh nhằm cung cấp giống Sâm Ngọc Linh để mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới; Mặt khác Công ty đã phối hợp với người dân tại các xã Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu huyện Tu Mơ Rông để mở rộng diện tích trồng Sâm Ngọc Linh nhằm phát triển kinh tế vùng; Công ty TNHH Thái Hòa đã được UBND tỉnh cấp trên 100 ha; trong đó, trên 40 ha đã trồng cây thuốc tại xã Măng Ri, Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Long, Măng Cành huyện Kon Plông gồm: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Nghệ vàng, Gừng, Ngũ vị tử, Kan Khương, Diệp hạ châu đắng, Ba kích, Độc hoạt, Sả, Xạ đen, Râu mèo, Giảo cổ lam.


� Dự án đầu tư của Bộ khoa học và Công nghệ với diện tích dự kiến 500 ha. Nguồn vốn dự kiến đầu tư: 475 tỷ đồng; Dự án đầu tư của Công ty cổ phần sâm Ngọc linh Kon tum với diện tích 5036 ha (diện tích đã trồng 169,0 ha) với Tổng mức đầu tư: 1.702 tỉ đồng; Dự án trồng sâm của Công ty lâm nghiệp Đăk Tô diện tích 78,8 ha (diện tích đã trồng 7,88 ha). Vốn đầu tư 11,52 tỉ đồng; Dự án của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam: Dự kiến khoảng 400 ha;  Dự án của Công ty TNHH Thái hòa với diện tích xin thuê  263,5 ha; Dự án của Công ty TNHH Trung Hòa với diện tích khoảng 410 ha. 


� Kết quả nghiên cứu về sinh học và trồng trọt của Dược sỹ Phan Văn Đệ, trung tâm Sâm và dược học Thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu. Kết quả nghiên cứu phát triển cây Sâm Ngọc linh định hướng và giải pháp của tiến sỹ Nguyễn Bá Hoạt- Phó viện trưởng Viện Dược liệu


� Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


� Gồm: sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ, nấm dược liệu và một số loài dược liệu giá trị kinh tế cao theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
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